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Đề 1 

PHẦN I – TRẮC NGHIỆM (6 điểm) 

Câu 1. Vua chích chòe cùng thể loại với văn bản nào dưới đây? 

A. Cây khế 

B. Thánh Gióng 

C. Sơn Tinh, Thủy Tinh 

D. Ai ơi mồng 9 tháng 4 

Câu 2. Truyện Thạch Sanh chứa đựng nhiều nội dung, phản ánh nhiều mặt của 

cuộc sống, nhưng chung quy lại đều cùng một nội dung phản ánh đó là? 

A. Đấu tranh chinh phục tự nhiên 

B. Đấu tranh chống xâm lược 

C. Đấu tranh chống sự bất công trong xã hội 

D. Đấu tranh giữa thiện và ác 

Câu 3. Khi Thủy Tinh dâng nước đánh nhau thì Sơn Tinh đã làm gì để chống 

trả? 

A. Sơn Tinh dời núi, bốc đồi 

B. Sơn Tinh nhờ sự trợ giúp của các thần linh trên trời 

C. Sơn Tinh nói chuyện với Thủy Tinh 

D. Sơn Tinh bỏ chạy 
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Câu 4. Theo truyện Cây khế, con vật gì đã giúp đỡ người em? 

A. Con bò 

B. Con hươu 

C. Con chim 

D. Con gà 

Câu 5. Chi tiết niêu cơm Thạch Sanh phản ánh ước vọng gì của nhân dân? 

A. Về những đồ vật thần kì trong cuộc sống 

B. Về cuộc sống nhàn hạ, không phải lao động 

C. Về một cuộc sống ấm no, dư dả 

D. Tất cả đáp án trên 

Câu 6. Truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh phản ánh hiện thực, mơ ước của người 

Việt trong công cuộc? 

A. Dựng nước 

B. Đấu tranh chống thiên tai 

C. Giữ nước 

D. Xây dựng nền văn hóa dân tộc 

Câu 7. Nhân dân ta gửi gắm ước mơ nào trong truyện Thánh Gióng? 

A. Vũ khí hiện đại mới có thể tiêu diệt được giặc 

B. Người anh hùng giúp nhân dân diệt giặc 
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C. Trong chiến tranh, tình làng nghĩa xóm được phát huy 

D. Tinh thần đoàn kết chống xâm lăng là yếu tố cốt lõi 

Câu 8. Khi quân giặc kéo đến, Thạch Sanh đã có hành động gì? 

A. Đem quân ra đánh kẻ thù 

B. Đem đàn ra gảy 

C. Đầu hàng kẻ thù 

D. Xây tường thành ngăn bước chân kẻ thù 

Câu 9. Trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh, người Việt cổ nhận thức và giải 

thích quy luật thiên nhiên như thế nào? 

A. Nhận thức và giải thích bằng trí tưởng tượng phong phú 

B. Nhận thức và giải thích hiện thực đúng với bản chất của nó bằng khoa học 

C. Nhận thức và giải thích hiện thực không có cơ sở thực tế 

D. Nhận thức thông qua việc ghi chép chân thực 

Câu 10. Thuyết minh là gì? 

A. Giới thiệu những tri thức khách quan, xác thực của hiện tượng, sự vật 

B. Tả lại vẻ ngoài của đối tượng nào đó 

C. Trình bày diễn biến một vụ việc 

D. Bày tỏ quan điểm về đối tượng nào đó 
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Câu 11. Đâu không phải lưu ý khi tập luyện kể lại một truyện cổ tích bằng lời 

một nhân vật? 

A. Lựa chọn thêm các phương tiện hỗ trợ nếu cần thiết (bản nhạc, tranh ảnh, 

bản trình chiếu, đạo cụ, …) 

B. Nắm chắc cốt truyện, sự kiện, chi tiết hay đối thoại 

C. Kể với giọng của người kể chuyện: khách quan, biết tuốt 

D. Nhập vai (lên giọng, xuống giọng khi kể, phối hợp sử dụng cử chỉ, điệu bộ) 

Câu 12. Chi tiết tưởng tượng kì ảo trong truyện cổ tích thể hiện trí tưởng tượng 

chất phác của tác giả dân gian, đúng hay sai? 

A. Đúng 

B. Sai 

PHẦN II – TẬP LÀM VĂN (4 điểm) 

Em hãy viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện (một sinh hoạt văn hoá 

như: lễ hội dân gian, hội chợ xuân, ...) mà em đã tìm hiểu, quan sát hoác trực 

tiếp tham gia. 
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Đáp án đề 1 

PHẦN I – TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 (0.5 điểm) 

Vua chích chòe cùng thể loại với văn bản nào dưới đây? 

A. Cây khế 

B. Thánh Gióng 

C. Sơn Tinh, Thủy Tinh 

D. Ai ơi mồng 9 tháng 4 

Phương pháp: 

Dựa vào đặc trưng thể loại 

Lời giải chi tiết: 

Vua chích chòe thuộc thể loại truyện cổ tích, cùng thể loại với Cây khế 

=> Đáp án: A 

Câu 2 (0.5 điểm) 

Truyện Thạch Sanh chứa đựng nhiều nội dung, phản ánh nhiều mặt của cuộc sống, nhưng 

chung quy lại đều cùng một nội dung phản ánh đó là? 

A. Đấu tranh chinh phục tự nhiên 

B. Đấu tranh chống xâm lược 
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C. Đấu tranh chống sự bất công trong xã hội 

D. Đấu tranh giữa thiện và ác 

Phương pháp: 

Nhớ lại nội dung truyện 

Lời giải chi tiết: 

Truyện Thạch Sanh phản ánh đấu tranh chống sự bất công trong xã hội 

=> Đáp án: D 

Câu 3 (0.5 điểm) 

Khi Thủy Tinh dâng nước đánh nhau thì Sơn Tinh đã làm gì để chống trả? 

A. Sơn Tinh dời núi, bốc đồi 

B. Sơn Tinh nhờ sự trợ giúp của các thần linh trên trời 

C. Sơn Tinh nói chuyện với Thủy Tinh 

D. Sơn Tinh bỏ chạy 

Phương pháp: 

Nhớ lại nội dung văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Khi Thủy Tinh dâng nước đánh nhau thì Sơn Tinh đã dời núi, bốc đồi để ngăn 

Thủy Tinh 

=> Đáp án: A 
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Câu 4 (0.5 điểm) 

Theo truyện Cây khế, con vật gì đã giúp đỡ người em? 

A. Con bò 

B. Con hươu 

C. Con chim 

D. Con gà 

Phương pháp: 

Nhớ lại nội dung truyện 

Lời giải chi tiết: 

Trong truyện, con chim đã giúp đỡ người em 

=> Đáp án: C 

Câu 5 (0.5 điểm) 

Chi tiết niêu cơm Thạch Sanh phản ánh ước vọng gì của nhân dân? 

A. Về những đồ vật thần kì trong cuộc sống 

B. Về cuộc sống nhàn hạ, không phải lao động 

C. Về một cuộc sống ấm no, dư dả 

D. Tất cả đáp án trên 

Phương pháp: 
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Nhớ lại chi tiết niêu cơm Thạch Sanh, liên hệ thực tế đương thời 

Lời giải chi tiết: 

Chi tiết niêu cơm Thạch Sanh phản ánh ước vọng về một cuộc sống ấm no, dư 

dả 

=> Đáp án: C 

Câu 6 (0.5 điểm) 

Truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh phản ánh hiện thực, mơ ước của người Việt trong công 

cuộc? 

A. Dựng nước 

B. Đấu tranh chống thiên tai 

C. Giữ nước 

D. Xây dựng nền văn hóa dân tộc 

Phương pháp: 

Nhớ lại nội dung truyện, chi tiết Sơn Tinh dời núi, bốc đồi chống lại Thủy Tinh 

Lời giải chi tiết: 

Truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh phản ánh hiện thực, mơ ước của người Việt trong 

công cuộc đấu tranh chống thiên tai 

=> Đáp án: B 

Câu 7 (0.5 điểm) 
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Nhân dân ta gửi gắm ước mơ nào trong truyện Thánh Gióng? 

A. Vũ khí hiện đại mới có thể tiêu diệt được giặc 

B. Người anh hùng giúp nhân dân diệt giặc 

C. Trong chiến tranh, tình làng nghĩa xóm được phát huy 

D. Tinh thần đoàn kết chống xâm lăng là yếu tố cốt lõi 

Phương pháp: 

Từ nội dung rút ra ước mơ gửi gắm trong truyện 

Lời giải chi tiết: 

Nhân dân ta gửi gắm ước mơ về tinh thần đoàn kết chống xâm lăng 

=> Đáp án: D 

Câu 8 (0.5 điểm) 

Khi quân giặc kéo đến, Thạch Sanh đã có hành động gì? 

A. Đem quân ra đánh kẻ thù 

B. Đem đàn ra gảy 

C. Đầu hàng kẻ thù 

D. Xây tường thành ngăn bước chân kẻ thù 

Phương pháp: 

Nhớ lại nội dung truyện 
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Lời giải chi tiết: 

Khi quân giặc kéo đến, Thạch Sanh đã đem đàn ra gảy 

=> Đáp án: B 

Câu 9 (0.5 điểm) 

Trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh, người Việt cổ nhận thức và giải thích quy luật thiên 

nhiên như thế nào? 

A. Nhận thức và giải thích bằng trí tưởng tượng phong phú 

B. Nhận thức và giải thích hiện thực đúng với bản chất của nó bằng khoa học 

C. Nhận thức và giải thích hiện thực không có cơ sở thực tế 

D. Nhận thức thông qua việc ghi chép chân thực 

Phương pháp: 

Nhớ lại nội dung truyện 

Lời giải chi tiết: 

Trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh, người Việt cổ nhận thức và giải thích quy 

luật thiên nhiên bằng trí tưởng tượng phong phú 

=> Đáp án: A 

Câu 10 (0.5 điểm) 

Thuyết minh là gì? 



 

11 
 

A. Giới thiệu những tri thức khách quan, xác thực của hiện tượng, sự vật 

B. Tả lại vẻ ngoài của đối tượng nào đó 

C. Trình bày diễn biến một vụ việc 

D. Bày tỏ quan điểm về đối tượng nào đó 

Phương pháp: 

Nhớ lại khái niệm thuyết minh 

Lời giải chi tiết: 

Thuyết minh là giới thiệu những tri thức khách quan, xác thực của hiện tượng, 

sự vật 

=> Đáp án: A 

Câu 11 (0.5 điểm) 

Đâu không phải lưu ý khi tập luyện kể lại một truyện cổ tích bằng lời một 

nhân vật? 

A. Lựa chọn thêm các phương tiện hỗ trợ nếu cần thiết (bản nhạc, tranh ảnh, 

bản trình chiếu, đạo cụ, …) 

B. Nắm chắc cốt truyện, sự kiện, chi tiết hay đối thoại 

C. Kể với giọng của người kể chuyện: khách quan, biết tuốt 

D. Nhập vai (lên giọng, xuống giọng khi kể, phối hợp sử dụng cử chỉ, điệu 

bộ) 

Phương pháp: 
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Vận dụng kiến thức kể lại một truyện cổ tích bằng lời một nhân vật 

Lời giải chi tiết: 

Kể với giọng của người kể chuyện: khách quan, biết tuốt không phải lưu ý khi 

tập luyện kể lại một truyện cổ tích bằng lời một nhân vật 

=> Đáp án: C 

Câu 12 (0.5 điểm) 

Chi tiết tưởng tượng kì ảo trong truyện cổ tích thể hiện trí tưởng tượng chất phác của tác 

giả dân gian, đúng hay sai? 

A. Đúng 

B. Sai 

Phương pháp: 

Nhớ lại đặc điểm của các chi tiết tưởng tượng kì ảo trong truyện cổ tích 

Lời giải chi tiết: 

Chi tiết tưởng tượng kì ảo trong truyện cổ tích thể hiện trí tưởng tượng chất 

phác của tác giả dân gian 

=> Đáp án: A 

PHẦN II – TẬP LÀM VĂN (4 điểm) 

Em hãy viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện (một sinh hoạt văn hoá như: lễ hội 

dân gian, hội chợ xuân, ...) mà em đã tìm hiểu, quan sát hoác trực tiếp tham gia. 

Phương pháp: 
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Liên hệ thực tế, liên hệ trải nghiệm của bản thân 

Lời giải chi tiết: 

Bài tham khảo: 

 Lễ hội là một trong những nét văn hóa của dân tộc ta, nó không chỉ là nơi để 

vui chơi giải trí mà nó còn là để cho nhân dân ta thể hiện mong ước hay nhớ ơn 

tổ tiên ông bà ta. Mỗi một quê hương có những lễ hội riêng, tiêu biểu có thể kể 

đến lễ hội cầu ngư – lễ hội cá ông. 

      Có thể nói nhắc đến cái tên lễ hội ấy thì chúng ta hẳn cũng biết là lễ hội của 

những ai. Nói đến cá thì chỉ có thể nói đến nhân dân vùng ven biển sinh sống 

bằng nghề đánh bắt cá. Chính đặc trưng ngành nghề ấy đã quyết định đến tín 

ngưỡng của họ. Những người sống ven biển miền Trung thường có tục thờ Ngư 

ông. Chính vì thế cho nên hàng năm họ thường tổ chức vào các năm giống như 

những hội ở miền Bắc. Họ quan niệm rằng cá voi là sinh vật thiêng ở biển, là 

cứu tinh đối với những người đánh cá và làm nghề trên biển nói chung. Điều 

này đã trở thành một tín ngưỡng dân gian phổ biến trong các thế hệ ngư dân ở 

các địa phương nói trên. 

       Ở mỗi địa phương thì thời gian diễn ra lễ hội truyền thống lại diễn ra khác 

nhau. Ở Vũng Tàu thì được tổ chức vào 16, 17, 18 tháng 8 âm lịch hàng năm. Ở 

thành phố Hồ Chí Minh thì lại được tổ chức vào 14 – 17/18 âm lịch hàng năm. 

Nói chung dù diễn vào thời gian nào thì tất cả những lễ hội ấy đều nói lên được 

nét đặc trưng văn hóa của nhân dân ven biển. Đồng thời nó thể hiện khát vọng 

bình yên, cầu mong cuộc sống ấm no hạnh phúc thịnh vượng của họ. Lễ hội 

Ngư Ông còn là nơi cho mọi người tưởng nhớ đến việc báo nghĩa, đền ơn, uống 

nước nhớ nguồn. 
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       Tiếp đến chúng ta đi vào phân tích phần lễ hội Ngư ông. Trước hết là phần 

lễ thì bao gồm có hai phần. 

       Thứ nhất là lễ rước kiệu, lễ rước đó là của Nam hải Tướng quân xuống 

thuyền rồng ra biển. Khi ấy những ngư dân sống trên biển và bà con sẽ bày lễ 

vật ra nghênh đón với những khói nhang nghi ngút. Cùng với thuyền rồng rước 

thủy tướng, có hàng trăm ghe lớn nhỏ, trang hoàng lộng lẫy, cờ hoa rực rỡ tháp 

tùng ra biển nghênh ông. Không khí đầy những mùi hương của hương án và bày 

trước mắt mọi người là những loại lễ. Trên các ghe lớn nhỏ này có chở hàng 

ngàn khách và bà con tham dự đoàn rước. Đoàn rước quay về bến nơi xuất phát, 

rước ông về lăng ông Thủy tướng. Tại bến một đoàn múa lân, sư tử, rồng đã đợi 

sẵn để đón ông về lăng. Có thể thấy lễ rước ông không những có sự trang 

nghiêm của khói hương nghi ngút mà còn có sự đầy đủ của lễ vật và âm nhạc 

rộn rã của múa lân. 

       Thứ hai là phần lễ tế. Nó diễn ra sau nghi thức cúng tế cổ truyền. Đó là các 

lễ cầu an, xây chầu đại bội, hát bội diễn ra tại lăng ông Thủy tướng. 

       Tiếp đến là phần hội thì trước thời điểm lễ hội, hàng trăm những chiếc 

thuyền của ngư dân được trang trí cờ hoa đẹp mắt neo đậu ở bến. Phần hội gồm 

các nghi thức rước Ông ra biển với hàng trăm ghe tàu lớn nhỏ cùng các lễ cúng 

trang trọng. Đó là không khí chung cho tất cả mọi nhà trên thành phố đó thế 

nhưng niềm vui ấy không chỉ có ở thành phố mà nó còn được thể hiện ở mọi 

nhà. Ở tại nhà suốt ngày lễ hội, các ngư dân mời nhau ăn uống, kể cả khách từ 

nơi xa đến cũng cùng nhau ăn uống, vui chơi, trò chuyện thân tình. 

       Như vậy qua đây ta thấy hiểu thêm về những lễ hội của đất nước, ngoài 

những lễ hội nổi tiếng ở miền Bắc thì giờ đây ta cũng bắt gặp một lễ hội cũng 

vui và ý nghĩa không kém là Ngư ông. Có thể nói qua lễ hội ta thêm hiểu hơn 

những mong muốn tốt lành của những người ngư dân nơi vùng biển đầy sóng 
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gió. Đặc biệt nó cũng trở thành một lễ hội truyền thống của những người dân 

nơi biển xa. 

Đề 2 

PHẦN I – TRẮC NGHIỆM (6 điểm) 

Câu 1. Truyện Cây khế không gửi gắm chúng ta bài học gì? 

A. Sự đoàn kết, yêu thương anh em, gia đình 

B. Phải biết đề cao cảnh giác 

C. Đề cao lòng nhân ái của con người 

D. Thể hiện tư tưởng ở hiền gặp lành 

Câu 2. Văn bản Bài tập làm văn khẳng định bài văn mình phải tự viết thì mới 

có cá tình và độc đáo được, đúng hay sai? 

A. Đúng 

B. Sai 

Câu 3. Văn bản Xem người ta kìa! kết thúc bằng một câu hỏi, điều này có tác 

dụng gì? 

A. Đồng tình với câu nói của các bà mẹ 

B. Thắc mắc và chưa tìm ra câu trả lời 

C. Tạo sự đối thoại với người đọc 

D. Tất cả đáp án trên 
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Câu 4. Trong văn bản Bài tập làm văn, tại sao ông Blê-đúc và bố lại xảy ra mâu 

thuẫn? 

A. Vì bố không chơi cờ với ông Blê-đúc 

B. Vì bố và ông Blê-đúc cùng làm bài văn cho Ni-cô-la 

C. Vì bố đuổi ông Blê-đúc ra khỏi nhà 

D. Tất cả đáp án trên 

Câu 5. Trong văn bản Hai loại khác biệt, hành động về sau của đám học sinh 

khi thấy sự khác biệt của “J” là gì? 

A. Cười chê 

B. Bất ngờ 

C. Chế giễu 

D. Nể phục 

Câu 6. Trạng ngữ “Trên bốn chòi canh” trong câu “Trên bốn chòi canh, ngục 

tốt cũng bắt đầu điểm vào cái quạnh quẽ của trời tối mịt, những tiếng kiểng và 

mõ đều đặn thưa thớt” (Nguyễn Tuân) biểu thị điều gì? 

A. Thời gian diễn ra hành động được nói đến trong câu 

B. Mục đích của hành động được nói đến trong câu 

C. Nơi chốn diễn ra hành động được nói đến trong câu 

D. Nguyên nhân diễn ra hành động được nói đến trong câu 
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Câu 7. Trong văn bản Vua chích chòe, vua chích chòe vì bị từ chối nên bắt công 

chúa phải làm những công việc cực khổ để trả thù, đúng hay sai? 

A. Đúng 

B. Sai 

Câu 8. Trong văn bản Xem người ta kìa! , tác giả khẳng định bản thân luôn cảm 

thấy khó chịu khi bị so sánh với người khác, đúng hay sai? 

A. Đúng 

B.  Sai 

Câu 9. Em rút ra kinh nghiệm gì về việc viết một bài văn trình bày ý kiến một 

hiện tượng trong đời sống? 

Chọn đáp án không đúng. 

A. Thực hiện đủ các bước: Chuẩn bị – Tìm ý, lập dàn ý – Viết bài – Xem lại, 

chỉnh sửa, rút kinh nghiệm 

B. Phải đưa ra những ý kiến, lí lẽ hợp lí 

C. Viết bài văn càng dài càng đạt yêu cầu 

D. Đưa ra bằng chứng chứng minh cho lí lẽ của mình 

Câu 10. Khi thu thập tư liệu cho bài trình bày ý kiến về một hiện tượng đời 

sống, chúng ta có thể tìm nguồn tư liệu từ đâu? 

A. Đọc sách, báo 

B. Tìm hiểu các trang web 



 

18 
 

C. Tham khảo thêm kiến thức từ thầy cô, bạn bè 

D. Tất cả đáp án trên 

Câu 11. Trật tự từ trong câu thể hiện điều gì? 

A. Thứ tự của sự vật, hiện tượng 

B. Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng 

C. Liên kết câu này với những câu khác trong văn bản 

D. Tất cả đáp án trên đều đúng 

Câu 12. Trong các câu văn dưới đây, trật tự của câu nào thể hiện trình tự quan 

sát của người nói? 

A. Đáng tội nghiệp nhất là hai cô không sầu tư, không có một nỗi chán nản ghê 

gớm, nó xui ta cầu xin cái chết. (Xuân Diệu) 

B. Các nhà đã lên đèn cả rồi, đèn treo trong nhà bác phở Mĩ, đèn hoa kì leo lét 

trong nhà ông Cửu, và đèn dây sáng xanh trong hiệu khách… (Thạch Lam) 

C. Rồi hắn tháo giày, quăng từng chiếc một vào xó nhà. (Nam Cao) 

D. Bọn ấy đều hoặc là bạn hàng, hoặc là vây cánh, hoặc là tay sai của nghị Hách 

cả. (Vũ Trọng Phụng) 

PHẦN II – TẬP LÀM VĂN (7 điểm) 

Viết đoạn văn (khoảng 7 - 10 câu) thuật lại vắn tắt điễn biến của một lễ hội hoặc 

sự kiện văn hoá mà em từng tham gia hoặc được xem qua truyền hình. 
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Đáp án đề 2 

PHẦN I – TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 (0.5 điểm) 

Truyện Cây khế không gửi gắm chúng ta bài học gì? 

A. Sự đoàn kết, yêu thương anh em, gia đình 

B. Phải biết đề cao cảnh giác 

C. Đề cao lòng nhân ái của con người 

D. Thể hiện tư tưởng ở hiền gặp lành 

Phương pháp: 

Nhớ lại nội dung truyện 

Lời giải chi tiết: 

Truyện Cây khế không gửi gắm chúng ta bài học: đề cao cảnh giác 

=> Đáp án: B 

Câu 2  (0.5 điểm) 

Văn bản Bài tập làm văn khẳng định bài văn mình phải tự viết thì mới có cá tình và độc 

đáo được, đúng hay sai? 

A. Đúng 

B. Sai 

Phương pháp: 
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Nhớ lại nội dung văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Văn bản Bài tập làm văn khẳng định bài văn mình phải tự viết thì mới có 

cá tình và độc đáo được 

=> Đáp án: A 

Câu 3 (0.5 điểm) 

Văn bản Xem người ta kìa! kết thúc bằng một câu hỏi, điều này có tác dụng gì? 

A. Đồng tình với câu nói của các bà mẹ 

B. Thắc mắc và chưa tìm ra câu trả lời 

C. Tạo sự đối thoại với người đọc 

D. Tất cả đáp án trên 

Phương pháp: 

Lí giải dụng ý của câu hỏi kết bài 

Lời giải chi tiết: 

Văn bản Xem người ta kìa! kết thúc bằng một câu hỏi, điều này có tác dụng 

tạo sự đối thoại với người đọc 

=> Đáp án: C 

Câu 4 (0.5 điểm) 
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Trong văn bản Bài tập làm văn, tại sao ông Blê-đúc và bố lại xảy ra mâu thuẫn? 

A. Vì bố không chơi cờ với ông Blê-đúc 

B. Vì bố và ông Blê-đúc cùng làm bài văn cho Ni-cô-la 

C. Vì bố đuổi ông Blê-đúc ra khỏi nhà 

D. Tất cả đáp án trên 

Phương pháp: 

Nhớ lại nội dung văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Trong văn bản Bài tập làm văn, ông Blê-đúc và bố lại xảy ra mâu thuẫn vì 

bố và ông Blê-đúc cùng làm bài văn cho Ni-cô-la 

=> Đáp án: B 

Câu 5 (0.5 điểm) 

Trong văn bản Hai loại khác biệt, hành động về sau của đám học sinh khi thấy sự khác 

biệt của “J” là gì? 

A. Cười chê 

B. Bất ngờ 

C. Chế giễu 

D. Nể phục 

Phương pháp: 
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Nhớ lại nội dung văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Trong văn bản Hai loại khác biệt, hành động về sau của đám học sinh khi 

thấy sự khác biệt của “J” là nể phục 

=> Đáp án: D 

Câu 6 (0.5 điểm) 

Trạng ngữ “Trên bốn chòi canh” trong câu “Trên bốn chòi canh, ngục tốt cũng bắt đầu 

điểm vào cái quạnh quẽ của trời tối mịt, những tiếng kiểng và mõ đều đặn thưa thớt” 

(Nguyễn Tuân) biểu thị điều gì? 

A. Thời gian diễn ra hành động được nói đến trong câu 

B. Mục đích của hành động được nói đến trong câu 

C. Nơi chốn diễn ra hành động được nói đến trong câu 

D. Nguyên nhân diễn ra hành động được nói đến trong câu 

Phương pháp: 

Vận dụng kiến thức về trạng ngữ 

Lời giải chi tiết: 

Trạng ngữ “Trên bốn chòi canh” biểu thị nơi chốn diễn ra hành động được 

nói đến trong câu 

=> Đáp án: C 

Câu 7 (0.5 điểm) 
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Trong văn bản Vua chích chòe, vua chích chòe vì bị từ chối nên bắt công chúa phải làm 

những công việc cực khổ để trả thù, đúng hay sai? 

A. Đúng 

B. Sai 

Phương pháp: 

Nhớ lại nội dung văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Sai 

=> Đáp án: B 

Câu 8 (0.5 điểm) 

Trong văn bản Xem người ta kìa! , tác giả khẳng định bản thân luôn cảm thấy khó chịu khi 

bị so sánh với người khác, đúng hay sai? 

A. Đúng 

B.  Sai 

Phương pháp: 

Nhớ lại nội dung văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Đúng 

=> Đáp án: A 
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Câu 9 (0.5 điểm) 

Em rút ra kinh nghiệm gì về việc viết một bài văn trình bày ý kiến một hiện tượng trong 

đời sống? 

Chọn đáp án không đúng. 

A. Thực hiện đủ các bước: Chuẩn bị – Tìm ý, lập dàn ý – Viết bài – Xem lại, chỉnh sửa, 

rút kinh nghiệm 

B. Phải đưa ra những ý kiến, lí lẽ hợp lí 

C. Viết bài văn càng dài càng đạt yêu cầu 

D. Đưa ra bằng chứng chứng minh cho lí lẽ của mình 

Phương pháp: 

Nhớ lại quy trình viết một bài văn trình bày ý kiến một hiện tượng trong đời 

sống 

Lời giải chi tiết: 

Đáp án không đúng: Viết bài văn càng dài càng đạt yêu cầu 

=> Đáp án: C 

Câu 10 (0.5 điểm) 

Khi thu thập tư liệu cho bài trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống, chúng ta có thể 

tìm nguồn tư liệu từ đâu? 

A. Đọc sách, báo 
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B. Tìm hiểu các trang web 

C. Tham khảo thêm kiến thức từ thầy cô, bạn bè 

D. Tất cả đáp án trên 

Phương pháp: 

Nhớ lại quy trình viết một bài văn trình bày ý kiến một hiện tượng trong đời 

sống 

Lời giải chi tiết: 

Khi thu thập tư liệu cho bài trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống, 

chúng ta có thể tìm nguồn tư liệu từ: đọc sách báo, tìm hiểu các trang web, 

tham khảo thêm kiến thức từ thầy cô bạn bè 

=> Đáp án: D 

Câu 11 (0.5 điểm) 

Trật tự từ trong câu thể hiện điều gì? 

A. Thứ tự của sự vật, hiện tượng 

B. Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng 

C. Liên kết câu này với những câu khác trong văn bản 

D. Tất cả đáp án trên đều đúng 

Phương pháp: 

Vận dụng kiến thức về trật tự từ trong câu 
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Lời giải chi tiết: 

Trật tự từ trong câu thể hiện: 

- Thứ tự của sự vật, hiện tượng 

- Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng 

- Liên kết câu này với những câu khác trong văn bản 

=> Đáp án: D 

Câu 12 (0.5 điểm) 

Trong các câu văn dưới đây, trật tự của câu nào thể hiện trình tự quan sát của người nói? 

A. Đáng tội nghiệp nhất là hai cô không sầu tư, không có một nỗi chán nản ghê gớm, nó 

xui ta cầu xin cái chết. (Xuân Diệu) 

B. Các nhà đã lên đèn cả rồi, đèn treo trong nhà bác phở Mĩ, đèn hoa kì leo lét trong nhà 

ông Cửu, và đèn dây sáng xanh trong hiệu khách… (Thạch Lam) 

C. Rồi hắn tháo giày, quăng từng chiếc một vào xó nhà. (Nam Cao) 

D. Bọn ấy đều hoặc là bạn hàng, hoặc là vây cánh, hoặc là tay sai của nghị Hách cả. (Vũ 

Trọng Phụng) 

Phương pháp: 

Vận dụng kiến thức về trật tự từ trong câu 

Lời giải chi tiết: 

Câu B thể hiện trình tự quan sát của người nói 
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=> Đáp án: B 

PHẦN II – TẬP LÀM VĂN (4 điểm) 

Viết đoạn văn (khoảng 7 - 10 câu) thuật lại vắn tắt điễn biến của một lễ hội hoặc sự kiện 

văn hoá mà em từng tham gia hoặc được xem qua truyền hình. 

Phương pháp: 

Nhấn mạnh vào diễn biến của sự kiện, không dùng những chi tiết miêu tả rườm 

rà, không viết câu văn thuần túy biểu cảm 

Lời giải chi tiết: 

Bài tham khảo: 

Những ngày đầu mùa xuân, làng em lại náo nức tổ chức ngày hội xuân với 

những hoạt động vui chơi hấp dẫn. Quang cảnh một buổi lễ hội ở làng quê tổ 

chức vào dịp đầu năm mới thật đông vui náo nhiệt. Cổng đình có treo băng rôn 

khẩu hiệu rất nổi bật: CHÚC MỪNG NĂM MỚI. Một lá cờ ngũ sắc lớn được 

treo cao, phấp phới bay giữa trời xanh. Mọi người mặc những trang phục đẹp 

đẽ, đứng vây quanh chiếc đu cao. Trên cây đu, hai người chơi đang nhún đu bay 

bổng. Chiếc đu cứ bay lên ngày một cao, đầy cuốn hút. Nhiều người đứng xem 

reo hò cổ vũ họ. 
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Đề 3 

PHẦN I – TRẮC NGHIỆM (6 điểm) 

Câu 1. Trong văn bản Hai loại khác biệt, đâu không phải là sự khác biệt mà các 

bạn học sinh trong lớp đã lựa chọn? 

A. Mặc quần áo quái lạ 

B. Để kiểu tóc kì quặc 

C. Nhào lộn trong phòng ăn trưa 

D. Tụ tập chơi nhạc cụ 

Câu 2. Hai loại khác biệt được trích từ đâu? 

A. Khác biệt – thoát khỏi bầy đàn cạnh tranh 

B. Tạp chí sông Lam 

C. Văn học và cuộc sống 

D. Văn học trong nhà trường 

Câu 3. Văn bản Xem người ta kìa! sử dụng phương thức biểu đạt chính nào? 

A. Miêu tả 

B. Biểu cảm 

C. Nghị luận 

D. Thuyết minh 

Câu 4. Đâu không phải giá trị nghệ thuật của văn bản Xem người ta kìa!? 
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A. Lập luận chặt chẽ, lí lẽ thuyết phục 

B. Xây dựng tâm lý nhân vật đặc sắc 

C. Lời văn giàu hình ảnh 

D. Sử dụng các dẫn chứng xác đáng, thuyết phục 

Câu 5. Chi tiết dân làng góp gạo nuôi Thánh Gióng thể hiện phẩm chất gì của 

nhân dân ta? 

A. Tương thân tương ái 

B. Yêu nước 

C. Đoàn kết 

D. Tất cả đáp án trên 

Câu 6. Văn bản nào dưới đây là văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện? 

A. Thánh Gióng 

B. Ai ơi mồng 9 tháng 4 

C. Sơn Tinh, Thủy Tinh 

D. Chuyện cổ nước mình 

Câu 7. Trong văn bản Ai ơi mồng 9 tháng 4, hội trận nhằm mục đích mô tả cảnh 

tượng gì? 

A. Cảnh Thánh Gióng chào đời 

B. Cảnh Thánh Gióng lớn lên 
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C. Cảnh Thánh Gióng đánh giặc 

D. Cảnh Thánh Gióng bay về trời 

Câu 8. Sự thật lịch sử nào được phản ánh trong truyện Thánh Gióng? 

A. Ngay từ buổi đầu dựng nước, cha ông ta liên tiếp chống giặc ngoại xâm để 

bảo vệ non sông đất nước 

B. Đứa trẻ lên ba không biết nói, không biết cười, cũng chẳng biết đi bỗng trở 

thành tráng sĩ diệt giặc Ân 

C. Tráng sĩ Gióng hi sinh sau khi đánh tan quân giặc Ân 

D. Roi sắt gãy, Gióng nhổ tre ngà giết giặc 

Câu 9. Trong phần mở đầu bài nói kể lại truyện truyền thuyết Thánh Gióng, 

chúng ta nên nói gì? 

A. Giới thiệu hoặc nêu lí do kể lại truyền thuyết Thánh Gióng 

B. Giới thiệu về xuất thân của Thánh Gióng 

C. Suy nghĩ của bản thân về các nhân vật chính trong truyện 

D. Giới thiệu về triều đại Thánh Gióng ở. 

Câu 10. Trong phần kết thúc bài nói kể lại truyện truyền thuyết Thánh Gióng, 

chúng ta nên nói gì? 

A. Nhận xét về ngoại hình các nhân vật 

B. Nêu cảm nghĩ về các nhân vật phụ trong truyện 

C. Nêu cảm nghĩ về truyện hoặc nhân vật chính trong truyện 
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D. Cho thêm một nhân vật mới xuất hiện 

Câu 11. Dàn ý của bài trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống bao gồm 

mấy phần? 

A. Một phần 

B. Hai phần 

C. Ba phần 

D. Bốn phần 

Câu 12. Xác định nội dung chính của đoạn văn sau? 

Từ xưa, người Kẻ Chợ có câu ngạn ngữ: “Nắng ông Từa, mưa ông Gióng”. Có 

nghĩa là cứ vào ngày hội thánh Từa (tức Từ Đạo Hạnh) mồng 7 tháng 3 âm lịch 

thì thế nào cũng nắng to; còn vào hội Gióng, mồng 9 tháng 4 âm lịch thì có 

mưa, vì bắt đầu mùa mưa dông. Lễ hội Gióng hay còn gọi là hội làng Phù Đổng 

là một trong những lễ hội lớn nhất ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ. 

(Ai ơi mồng 9 tháng 4 – Anh Thư) 

A. Giới thiệu về lễ hội Gióng 

B. Nêu lên thời gian, đặc điểm và diễn biến buổi lễ 

C. Ý nghĩa của lễ hội Gióng 

D. Đáp án khác 

PHẦN II – TẬP LÀM VĂN (4 điểm) 

Kể về một truyền thuyết có nhắc tới một địa danh mà em biết. 
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Đáp án đề 3 

PHẦN I – TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 (0.5 điểm) 

Trong văn bản Hai loại khác biệt, đâu không phải là sự khác biệt mà các bạn học sinh 

trong lớp đã lựa chọn? 

A. Mặc quần áo quái lạ 

B. Để kiểu tóc kì quặc 

C. Nhào lộn trong phòng ăn trưa 

D. Tụ tập chơi nhạc cụ 

Phương pháp: 

Nhớ lại nội dung văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Trong văn bản Hai loại khác biệt, tụ tập chơi nhạc cụ không phải là sự 

khác biệt mà các bạn học sinh trong lớp đã lựa chọn 

=> Đáp án: D 

Câu 2 (0.5 điểm) 

Hai loại khác biệt được trích từ đâu? 

A. Khác biệt – thoát khỏi bầy đàn cạnh tranh 
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B. Tạp chí sông Lam 

C. Văn học và cuộc sống 

D. Văn học trong nhà trường 

Phương pháp: 

Nhớ lại thông tin xuất xứ văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Hai loại khác biệt được trích từ Khác biệt – thoát khỏi bầy đàn cạnh tranh 

=> Đáp án: A 

Câu 3 (0.5 điểm) 

Văn bản Xem người ta kìa! sử dụng phương thức biểu đạt chính nào? 

A. Miêu tả 

B. Biểu cảm 

C. Nghị luận 

D. Thuyết minh 

Phương pháp: 

Nhớ lại nội dung văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Văn bản Xem người ta kìa! sử dụng phương thức biểu đạt chính: nghị luận 
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=> Đáp án: C 

Câu 4 (0.5 điểm) 

Đâu không phải giá trị nghệ thuật của văn bản Xem người ta kìa!? 

A. Lập luận chặt chẽ, lí lẽ thuyết phục 

B. Xây dựng tâm lý nhân vật đặc sắc 

C. Lời văn giàu hình ảnh 

D. Sử dụng các dẫn chứng xác đáng, thuyết phục 

Phương pháp: 

Nhớ lại nội dung văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Xây dựng tâm lý nhân vật đặc sắc không phải giá trị nghệ thuật của văn 

bản Xem người ta kìa! 

=> Đáp án: B 

Câu 5 (0.5 điểm) 

Chi tiết dân làng góp gạo nuôi Thánh Gióng thể hiện phẩm chất gì của nhân dân ta? 

A. Tương thân tương ái 

B. Yêu nước 

C. Đoàn kết 
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D. Tất cả đáp án trên 

Phương pháp: 

Nhớ lại chi tiết góp gạo nuôi Thánh Gióng của dân làng 

Lời giải chi tiết: 

Chi tiết dân làng góp gạo nuôi Thánh Gióng thể hiện phẩm chất: tương 

thân tương ái, yêu nước, đoàn kết của nhân dân ta 

=> Đáp án: D 

Câu 6 (0.5 điểm) 

Văn bản nào dưới đây là văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện? 

A. Thánh Gióng 

B. Ai ơi mồng 9 tháng 4 

C. Sơn Tinh, Thủy Tinh 

D. Chuyện cổ nước mình 

Phương pháp: 

Nhớ lại nội dung của các văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Văn bản Ai ơi mồng 9 tháng 4 là văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện 

=> Đáp án: B 

Câu 7 (0.5 điểm) 
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Trong văn bản Ai ơi mồng 9 tháng 4, hội trận nhằm mục đích mô tả cảnh tượng gì? 

A. Cảnh Thánh Gióng chào đời 

B. Cảnh Thánh Gióng lớn lên 

C. Cảnh Thánh Gióng đánh giặc 

D. Cảnh Thánh Gióng bay về trời 

Phương pháp: 

Nhớ lại nội dung văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Trong văn bản Ai ơi mồng 9 tháng 4, hội trận nhằm mục đích mô tả cảnh 

tượng Thánh Gióng đánh giặc 

=> Đáp án: C 

Câu 8 (0.5 điểm) 

Sự thật lịch sử nào được phản ánh trong truyện Thánh Gióng? 

A. Ngay từ buổi đầu dựng nước, cha ông ta liên tiếp chống giặc ngoại xâm để bảo vệ non 

sông đất nước 

B. Đứa trẻ lên ba không biết nói, không biết cười, cũng chẳng biết đi bỗng trở thành tráng 

sĩ diệt giặc Ân 

C. Tráng sĩ Gióng hi sinh sau khi đánh tan quân giặc Ân 

D. Roi sắt gãy, Gióng nhổ tre ngà giết giặc 
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Phương pháp: 

Nhớ lại nội dung truyện 

Lời giải chi tiết: 

Sự thật lịch sử được phản ánh trong truyện Thánh Gióng: Ngay từ buổi 

đầu dựng nước, cha ông ta liên tiếp chống giặc ngoại xâm để bảo vệ non 

sông đất nước 

=> Đáp án: A 

Câu 9 (0.5 điểm) 

Trong phần mở đầu bài nói kể lại truyện truyền thuyết Thánh Gióng, chúng ta nên nói gì? 

A. Giới thiệu hoặc nêu lí do kể lại truyền thuyết Thánh Gióng 

B. Giới thiệu về xuất thân của Thánh Gióng 

C. Suy nghĩ của bản thân về các nhân vật chính trong truyện 

D. Giới thiệu về triều đại Thánh Gióng ở. 

Phương pháp: 

Nhớ lại quy trình viết bài văn kể lại một truyền thuyết hoặc nhân vật lịch sử 

Lời giải chi tiết: 

Trong phần mở đầu bài nói kể lại truyện truyền thuyết Thánh Gióng, 

chúng ta nên giới thiệu hoặc nêu lí do kể lại truyền thuyết Thánh Gióng 

=> Đáp án: A 
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Câu 10 (0.5 điểm) 

Trong phần kết thúc bài nói kể lại truyện truyền thuyết Thánh Gióng, chúng ta nên nói gì? 

A. Nhận xét về ngoại hình các nhân vật 

B. Nêu cảm nghĩ về các nhân vật phụ trong truyện 

C. Nêu cảm nghĩ về truyện hoặc nhân vật chính trong truyện 

D. Cho thêm một nhân vật mới xuất hiện 

Phương pháp: 

Nhớ lại quy trình viết bài văn kể lại một truyền thuyết hoặc nhân vật lịch sử 

Lời giải chi tiết: 

Trong phần kết thúc bài nói kể lại truyện truyền thuyết Thánh Gióng, 

chúng ta nên nêu cảm nghĩ về truyện hoặc nhân vật chính trong truyện 

=> Đáp án: C 

Câu 11 (0.5 điểm) 

Dàn ý của bài trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống bao gồm mấy phần? 

A. Một phần 

B. Hai phần 

C. Ba phần 

D. Bốn phần 

Phương pháp: 
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Nhớ lại quy trình viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống 

Lời giải chi tiết: 

Dàn ý của bài trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống bao gồm 3 phần 

=> Đáp án: C 

Câu 12 (0.5 điểm) 

Xác định nội dung chính của đoạn văn sau? 

Từ xưa, người Kẻ Chợ có câu ngạn ngữ: “Nắng ông Từa, mưa ông Gióng”. Có nghĩa là 

cứ vào ngày hội thánh Từa (tức Từ Đạo Hạnh) mồng 7 tháng 3 âm lịch thì thế nào cũng 

nắng to; còn vào hội Gióng, mồng 9 tháng 4 âm lịch thì có mưa, vì bắt đầu mùa mưa 

dông. Lễ hội Gióng hay còn gọi là hội làng Phù Đổng là một trong những lễ hội lớn nhất 

ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ. 

(Ai ơi mồng 9 tháng 4 – Anh Thư) 

A. Giới thiệu về lễ hội Gióng 

B. Nêu lên thời gian, đặc điểm và diễn biến buổi lễ 

C. Ý nghĩa của lễ hội Gióng 

D. Đáp án khác 

Phương pháp: 

Đọc kĩ đoạn trích và xác định nội dung chính 

Lời giải chi tiết: 

Đoạn trích trên giới thiệu về lễ hội Gióng 
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=> Đáp án: A 

PHẦN II – TẬP LÀM VĂN (4 điểm) 

Kể về một truyền thuyết có nhắc tới một địa danh mà em biết. 

Phương pháp: 

Nhớ lại các truyện truyền thuyết đã học hoặc tham khảo sách báo, internet 

- Cần sưu tầm và ghi nhớ nội dung của một số truyền thuyết, nhất là những 

truyền thuyết có nhắc tới các địa danh sông núi ở quê em. Hãy chọn một truyện 

có nội dung tương đối hoàn chỉnh (cốt truyện phong phú, nhân vật đặc sắc....) để 

kể. 

- Có thể giới thiệu thêm về đặc điểm của những con sông, ngọn núi từng được 

nhắc tên trong truyện kế, dựa vào những gì em quan sát trong thực tế. Nếu kể về 

một truyền thuyết có nhắc đến địa danh ở địa phương thì đó cũng là cách em 

bộc lộ niềm tự hào về mảnh đất mình sinh sống. 

Lời giải chi tiết: 

Bài tham khảo: 

Sơn Tinh, Thủy Tinh là truyền thuyết mang nhiều yếu tố kì ảo, câu chuyện được 

thêu dệt bằng trí tưởng tưởng phong phú của ông cha ta, thể hiện ước mơ hoài 

bão chinh phục thiên nhiên, bảo vệ cuộc sống của người dân Lạc Việt trong 

buổi đầu dựng nước. Chúng ta hãy lắng nghe lại câu chuyện Sơn Tinh, Thủy 

Tinh để có thể hiểu rõ hơn về thời đại các vua Hùng nhé. 

Chuyện kể rằng, vào thời đời Hùng Vương thứ 18, vua có người con gái tên là 

Mị Nương nàng xinh đẹp tuyệt trần, tính tình hiền dịu. Nàng được cha hết mực 

yêu thương. Năm ấy, Mị Nương đã đến tuổi lấy chồng, nhà vua muốn tìn cho 
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con gái mình một người chồng tài giỏi xứng đáng với sắc đẹp của Mị 

Nương.Biết tin nhà vua muốn kén rể, thần núi Tản Viên là Sơn Tinh và thần 

nước Thủy Tinh đã đến thành Phong Châu để cầu hôn. Cả hai chàng trai đều có 

tài năng đặc biệt. Sơn Tinh có phép lạ: vẫy tay về phía Đông, phía Đông nổi cồn 

bãi, vẫy tay về phía Tây, nơi đó mọc lên từng dãy núi đồi. Thuỷ Tinh cũng 

không kém phần thần thông, chàng ta có thể hô mưa gọi gió. Vua Hùng lấy làm 

băn khoăn vì cả hai chàng trai đều tài giỏi, bây giờ người không biết chọn ai. 

Sau một hồi suy nghĩ, nhà vua bèn mời các Lạc hầu vào để bàn bạc, vua đã có 

quyết định và nói với hai chàng: “Hai chàng trai đều hợp ý ta nhưng ngặt ta chỉ 

có một người con gái nên ngày mai, ai đem sính lễ đến trước, ta sẽ gả con gái 

cho” 

Hai chàng tâu hỏi, đồ sính lễ gồm những lễ vật gì nhà vua bèn phán: “một trăm 

ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín 

hồng mao mỗi thứ một đôi”. Hai chàng vâng lệnh nhà vua, về chuẩn bị lễ vật để 

có thể sớm đến rước nàng Mị Nương về làm vợ. Tờ mờ sáng hôm sau, khi thành 

Phong Châu còn chìm đắm trong mờ sương. Sơn Tinh đã dẫn đoàn rước dâu 

nhà trai đến cổng thành cùng đầy đủ lễ vật yết kiến trước vua Hùng cùng quan 

lại triều đình. Vua Hùng giữ đúng lời hẹn ước, ai mang đầy đủ lễ vật và đến 

trước ngài sẽ gả con gái cho. Lấy đượccon gái vua, Sơn Tinh cảm tạ vua Hùng 

chàng cùng Mị Nương tiễn biệt vua cha rồi quay lại vùng núi Tản Viên. 

Sơn Tinh rời đi chẳng bao lâu, thì Thủy Tinh đùng đùng tức giận chỉ vì đến sau 

mà không lấy được vợ. Chàng tức tốc đem quân đuổi theo để cướp Mị Nương 

trở lại. Thủy Tinh hô mưa, gọi gió, làm sấm sét, bão giông rung chuyển cả đất 

trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn chặn đường Sơn Tinh. Chẳng mấy chốc, 

nước đã lênh láng ruộng đồng, ngập tràn nhà cửa, dâng lên lưng đồi, sườn núi. 

Thành Phong Châu mỗi lúc mỗi chìm dần trong nước. Trước tình hình đó, Sơn 

Tinh lệnh cho người dân muông thú chạy lên núi cao ẩn trốn còn chàng cùng 

quân lính liên tục ném đá vào lũ thủy quái. Sơn Tinh hóa phép chàng bốc từng 
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quả đồi, ngọn núi dặng dòng chảy của những con nước cuồn cuộn. Nước sông 

dân lên bao nhiêu thì đồi núi cao lên bấy nhiêu. Trận chiến diễn ra hết ngày này 

đến ngày khác. Cuối cùng, Thủy Tinh thấy mìn đuối sức, đành ôm hận rút quân 

về. Người dân thành Phong Châu, lại xuống núi dựng nhà cửa, cấy cày ổn định 

cuộc sống. Tuy đã rút quân về, nhưng mối thù của Sơn Tinh cũng chẳng nguôi 

ngoai, Thủy Tinh vẫn ôm hận trong lòng. Năm nào Thủy Tinh cũng dâng nước 

đánh Sơn Tinh nhưng đều thua trận. 

(Nguồn: Sưu tầm) 

  



 

44 
 

Đề 4 

PHẦN I – TRẮC NGHIỆM (6 điểm) 

Câu 1. Thạch Sanh là đại diện cho tầng lớp thống khổ chịu tầng đô hộ, áp bức. 

Lý Thông là hình ảnh tiêu biểu của giai cấp thống trị trong xã hội phong kiến, 

đúng hay sai? 

A. Đúng 

B. Sai 

Câu 2. “Khi đóng vai nhân vật kể lại truyện cổ tích, có thể tưởng tượng, sáng 

tạo thêm nhưng không thoát li truyện gốc”, đúng hay sai? 

A. Đúng 

B. Sai 

Câu 3. Bốn câu sau đều có cụm từ “mùa xuân”. Hãy cho biết trong câu nào cụm 

từ mùa xuân là trạng ngữ? 

a. Mùa xuân của tôi – mùa xuân Bắc Việt, mùa xuân của Hà Nội – là mùa xuân 

có mưa riêu riêu, gió lành lạnh, có tiếng nhạn kêu trong đêm xanh […]. 

b. Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim ríu rít. 

c. Tự nhiên như thế: ai cũng chuộng mùa xuân. 

d. Mùa xuân! Mỗi khi họa mi tung ra những tiếng hót vang lừng, mọi vật như 

có sự đổi thay kì diệu. 

A. Câu a 

B. Câu b 
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C. Câu c 

D. Câu d 

Câu 4. Trạng ngữ “Bằng ngòi bút trào phúng bậc thầy” trong câu “Bằng ngòi 

bút trào phúng bậc thầy, Vũ Trọng Phụng đã lên án gay gắt cái xã hội tư sản 

thành thị đang đua đòi lối sống văn minh rởm, hết sức lố lăng, đồi bại đương 

thời” (Trần Hữu) biểu thị điều gì? 

A. Mục đích thục hiện hành động được nói đến trong câu 

B. Nơi chốn diễn ra hành động được nói đến trong câu 

C. Nguyên nhân diễn ra hành động được nói đến trong câu 

D. Cách thức diễn ra hành động được nói đến trong câu 

Câu 5. Truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh phản ánh nét tâm lí chủ yếu nào của nhân 

trong lao động? 

A. Sợ hãi trước sự bí hiểm, sức mạnh của thiên nhiên 

B. Thần thánh hóa thiên nhiên, để bớt sợ hãi 

C. Vừa sùng bái, vừa mong ước chiến thắng thiên nhiên 

D. Căm thù sự tàn phá của thiên nhiên 

Câu 6. Trong văn bản Xem người ta kìa! cách vào đề của tác giả có gì đặc biệt? 

A. Nêu vấn đề bằng trích dẫn danh ngôn 

B. Nêu vấn đề bằng lời kể 

C. Không có gì đặc biệt 
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D. Nêu vấn đề từ việc dẫn ý người khác 

Câu 7. Cuộc chiến tranh giữa Sơn Tinh, Thủy Tinh có nguyên nhân trực tiếp từ 

đâu? 

A. Hùng Vương kén rể 

B. Vua Hùng đưa ra yêu cầu về lễ vật có lợi cho Sơn Tinh 

C. Sơn Tinh tài giỏi hơn Thủy Tinh 

D. Vì Sơn Tinh lấy được Mị Nương, còn Thủy Tinh thì không 

Câu 8. Nội dung chủ yếu nổi bật trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh là gì? 

A. Hiện thực cuộc đấu tranh chinh phục tự nhiên của tổ tiên ta 

B. Cuộc chiến tranh chấp nguồn nước, đất đai, lãnh thổ 

C. Cuộc chiến tranh chấp người phụ nữ 

D. Sự ngưỡng mộ của Sơn Tinh, lòng căm ghét Thủy Tinh 

Câu 9. Người xưa sáng tạo ra hình tượng Sơn Tinh, Thủy Tinh với mục đích 

gì? 

A. Kể chuyện cho trẻ em nghe 

B. Tuyên truyền, cổ vũ việc chống bão lũ 

C. Phê phán thói phá hại môi trường 

D. Phản ánh, giải thích hiện tượng bão lũ, thể hiện ước mơ chiến thắng thiên 

nhiên của nhân dân ta 



 

47 
 

Câu 10. Nội dung chính của truyện Cây khế là trình bày quá trình lớn lên thần 

kỳ của hai em nhà nọ, đúng hay sai? 

A. Đúng 

B. Sai 

Câu 11. Ước mơ của nhân dân muốn gửi gắm trong cuộc chiến cái thiện thắng 

cái ác, về công bằng xã hội thể hiện qua tình tiết nào? 

A. Mẹ con Lí Thông bị trừng phạt 

B. Thạch Sanh vượt qua được hoạn nạn, giúp vua dẹp xâm lăng 

C. Thạch Sanh được vua gả công chúa cho 

D. Thạch Sanh lấy công chúa, lên làm vua 

Câu 12. Kết truyện Thạch Sanh, Ngọc Hoang biến mẹ con Lý Thông làm bọ 

hung, mang ý nghĩa gì? 

A. Thể hiện chân lý ác giả ác báo 

B. Đó là cái kết cho những kẻ trơ tráo, bất nhân 

C. Đó là kết truyện phù hợp với mô típ thường thấy ở truyện cổ tích 

D. Tất cả đáp án trên 

PHẦN II – TẬP LÀM VĂN (4 điểm) 

Viết đoạn văn nêu suy nghĩ về truyện cổ tích Cây khế. 
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Đáp án đề 4 

PHẦN I – TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 

Thạch Sanh là đại diện cho tầng lớp thống khổ chịu tầng đô hộ, áp bức. Lý Thông là hình 

ảnh tiêu biểu của giai cấp thống trị trong xã hội phong kiến, đúng hay sai? 

A. Đúng 

B. Sai 

Phương pháp: 

Nhớ lại nội dung truyện Thạch Sanh 

Lời giải chi tiết: 

Đúng 

=> Đáp án: A 

Câu 2 

“Khi đóng vai nhân vật kể lại truyện cổ tích, có thể tưởng tượng, sáng tạo thêm nhưng 

không thoát li truyện gốc”, đúng hay sai? 

A. Đúng 

B. Sai 

Phương pháp: 

Nhớ lại quy trình viết bài văn kể lại truyện cổ tích 
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Lời giải chi tiết: 

Đúng 

=> Đáp án: A 

Câu 3 

Bốn câu sau đều có cụm từ “mùa xuân”. Hãy cho biết trong câu nào cụm từ mùa xuân là 

trạng ngữ? 

a. Mùa xuân của tôi – mùa xuân Bắc Việt, mùa xuân của Hà Nội – là mùa xuân có mưa 

riêu riêu, gió lành lạnh, có tiếng nhạn kêu trong đêm xanh […]. 

b. Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim ríu rít. 

c. Tự nhiên như thế: ai cũng chuộng mùa xuân. 

d. Mùa xuân! Mỗi khi họa mi tung ra những tiếng hót vang lừng, mọi vật như có sự đổi 

thay kì diệu. 

A. Câu a 

B. Câu b 

C. Câu c 

D. Câu d 

Phương pháp: 

Vận dụng kiến thức về trạng ngữ 

Lời giải chi tiết: 
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Câu b có cụm từ “mùa xuân” là trạng ngữ 

=> Đáp án: B 

Câu 4 

Trạng ngữ “Bằng ngòi bút trào phúng bậc thầy” trong câu “Bằng ngòi bút trào phúng bậc 

thầy, Vũ Trọng Phụng đã lên án gay gắt cái xã hội tư sản thành thị đang đua đòi lối sống 

văn minh rởm, hết sức lố lăng, đồi bại đương thời” (Trần Hữu) biểu thị điều gì? 

A. Mục đích thục hiện hành động được nói đến trong câu 

B. Nơi chốn diễn ra hành động được nói đến trong câu 

C. Nguyên nhân diễn ra hành động được nói đến trong câu 

D. Cách thức diễn ra hành động được nói đến trong câu 

Phương pháp: 

Vận dụng kiến thức về trạng ngữ 

Lời giải chi tiết: 

Trạng ngữ “Bằng ngòi bút trào phúng bậc thầy” biểu thị cách thức diễn ra 

hành động được nói đến trong câu 

=> Đáp án: D 

Câu 5 

Truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh phản ánh nét tâm lí chủ yếu nào của nhân trong lao động? 

A. Sợ hãi trước sự bí hiểm, sức mạnh của thiên nhiên 
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B. Thần thánh hóa thiên nhiên, để bớt sợ hãi 

C. Vừa sùng bái, vừa mong ước chiến thắng thiên nhiên 

D. Căm thù sự tàn phá của thiên nhiên 

Phương pháp: 

Nhớ lại nội dung văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh phản ánh nét tâm lí vừa sùng bái, vừa mong 

ước chiến thắng thiên nhiên của nhân trong lao động 

=> Đáp án: C 

Câu 6 

Trong văn bản Xem người ta kìa! cách vào đề của tác giả có gì đặc biệt? 

A. Nêu vấn đề bằng trích dẫn danh ngôn 

B. Nêu vấn đề bằng lời kể 

C. Không có gì đặc biệt 

D. Nêu vấn đề từ việc dẫn ý người khác 

Phương pháp: 

Nhớ lại nội dung văn bản 

Lời giải chi tiết: 
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Trong văn bản Xem người ta kìa! cách vào đề của tác giả đặc biệt ở chỗ nêu 

vấn đề bằng lời kể 

=> Đáp án: B 

Câu 7 

Cuộc chiến tranh giữa Sơn Tinh, Thủy Tinh có nguyên nhân trực tiếp từ đâu? 

A. Hùng Vương kén rể 

B. Vua Hùng đưa ra yêu cầu về lễ vật có lợi cho Sơn Tinh 

C. Sơn Tinh tài giỏi hơn Thủy Tinh 

D. Vì Sơn Tinh lấy được Mị Nương, còn Thủy Tinh thì không 

Phương pháp: 

Nhớ lại nội dung văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Cuộc chiến tranh giữa Sơn Tinh, Thủy Tinh có nguyên nhân trực tiếp từ 

chỗ vì Sơn Tinh lấy được Mị Nương, còn Thủy Tinh thì không 

=> Đáp án: D 

Câu 8 

Nội dung chủ yếu nổi bật trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh là gì? 

A. Hiện thực cuộc đấu tranh chinh phục tự nhiên của tổ tiên ta 
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B. Cuộc chiến tranh chấp nguồn nước, đất đai, lãnh thổ 

C. Cuộc chiến tranh chấp người phụ nữ 

D. Sự ngưỡng mộ của Sơn Tinh, lòng căm ghét Thủy Tinh 

Phương pháp: 

Nhớ lại nội dung truyện 

Lời giải chi tiết: 

Nội dung chủ yếu nổi bật trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh là hiện thực 

cuộc đấu tranh chinh phục tự nhiên của tổ tiên ta 

=> Đáp án: A 

Câu 9 

Người xưa sáng tạo ra hình tượng Sơn Tinh, Thủy Tinh với mục đích gì? 

A. Kể chuyện cho trẻ em nghe 

B. Tuyên truyền, cổ vũ việc chống bão lũ 

C. Phê phán thói phá hại môi trường 

D. Phản ánh, giải thích hiện tượng bão lũ, thể hiện ước mơ chiến thắng thiên nhiên của 

nhân dân ta 

Phương pháp: 

Nhớ lại nội dung truyện 

Lời giải chi tiết: 
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Người xưa sáng tạo ra hình tượng Sơn Tinh, Thủy Tinh với mục đích: 

Phản ánh, giải thích hiện tượng bão lũ, thể hiện ước mơ chiến thắng thiên 

nhiên của nhân dân ta 

=> Đáp án: D 

Câu 10 

Nội dung chính của truyện Cây khế là trình bày quá trình lớn lên thần kỳ của hai em nhà 

nọ, đúng hay sai? 

A. Đúng 

B. Sai 

Phương pháp: 

Nhớ lại nội dung của truyện 

Lời giải chi tiết: 

Sai 

=> Đáp án: B 

Câu 11 

Ước mơ của nhân dân muốn gửi gắm trong cuộc chiến cái thiện thắng cái ác, về công 

bằng xã hội thể hiện qua tình tiết nào? 

A. Mẹ con Lí Thông bị trừng phạt 

B. Thạch Sanh vượt qua được hoạn nạn, giúp vua dẹp xâm lăng 
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C. Thạch Sanh được vua gả công chúa cho 

D. Thạch Sanh lấy công chúa, lên làm vua 

Phương pháp: 

Nhớ lại nội dung truyện Thạch Sanh 

Lời giải chi tiết: 

Ước mơ của nhân dân muốn gửi gắm trong cuộc chiến cái thiện thắng cái 

ác, về công bằng xã hội thể hiện qua tình tiết: Mẹ con Lí Thông bị trừng 

phạt 

=> Đáp án: A 

Câu 12 

Kết truyện Thạch Sanh, Ngọc Hoang biến mẹ con Lý Thông làm bọ hung, mang ý nghĩa 

gì? 

A. Thể hiện chân lý ác giả ác báo 

B. Đó là cái kết cho những kẻ trơ tráo, bất nhân 

C. Đó là kết truyện phù hợp với mô típ thường thấy ở truyện cổ tích 

D. Tất cả đáp án trên 

Phương pháp: 

Nhớ lại nội dung truyện 

Lời giải chi tiết: 
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Kết truyện Thạch Sanh, Ngọc Hoang biến mẹ con Lý Thông làm bọ hung, 

mang ý nghĩa: 

- Thể hiện chân lý ác giả ác báo 

- Đó là cái kết cho những kẻ trơ tráo, bất nhân 

- Đó là kết truyện phù hợp với mô típ thường thấy ở truyện cổ tích 

=> Đáp án: D 

PHẦN II – TẬP LÀM VĂN (4 điểm) 

Viết đoạn văn nêu suy nghĩ về truyện cổ tích Cây khế. 

Phương pháp: 

Nêu suy nghĩ của em 

Lời giải chi tiết: 

Bài tham khảo: 

Trong những câu chuyện cổ tích mà em đã đọc đã nghe thì truyện cổ tích Cây 

khế là câu chuyện để lại trong lòng em những ấn tượng vô cùng sâu sắc, bởi nó 

thể hiện cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác. Truyện Cây khế xoay quanh hai 

nhân vật anh và em, cha mẹ qua đời để lại một khối tài sản cho hai anh em cùng 

nhau mưu sinh. Nhưng khi cả hai trưởng thành người anh quyết định phân chia 

tài sản cho người em ra ngoài ở riêng, người anh chiếm hết tài sản và chỉ để lại 

cho người em mảnh vườn và cây khế. Người em vẫn chăm chỉ làm lụng và 

không hề oán giận người anh. Nhờ tấm lòng thảo thơm, nhân hậu mà người em 

được chim thần trả vàng và có cuộc sống sung túc. Người anh vì tham lam độc 

ác mà nhận lấy cái chết. Qua đó, người xưa muốn khuyên nhủ nhắc nhở con 



 

57 
 

người ta không nên để lòng tham của mình làm mờ mắt, hãy bình tĩnh tỉnh táo 

để phân tích biết trước biết sau, đúng sai trong cuộc sống này. Tình cảm gia 

đình là tình cảm vô cùng thiêng liêng, cao quý không nên vì vật chất làm mất đi 

tình cảm máu mủ, anh em. Những người ở hiền ắt sẽ gặp lành còn những kẻ 

gian ngoan, tham lam thì sẽ ác giả ác báo, con người đều có luật nhân quả của 

mình nên nếu gieo gió ắt gặp bão. Câu chuyện là bài học đạo đức sâu sắc cho 

mỗi con người, nhằm khuyên răn chúng ta sống đẹp hơn từng ngày. 
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Đề 5 

PHẦN I – TRẮC NGHIỆM (6 điểm) 

Câu 1. Văn bản Xem người ta kìa! khẳng định câu nói: “Xem người ta kìa!” là 

câu nói của ai? 

A. Người ông 

B. Người bà 

C. Người mẹ 

D. Người bạn 

Câu 2. Dòng nào là trạng ngữ trong câu “Dần đi ở từ năm chửa mười hai. Khi 

ấy, đầu nó còn để hai trái đào”. (Nam Cao)? 

A. Dần đi ở từ năm chửa mười hai 

B. Khi ấy 

C. Đầu nó còn để hai trái đào 

D. Cả A, B, C đều sai 

Câu 3. Phương thức biểu đạt chính của văn bản Vua chích chòe là? 

A. Tự sự 

B. Miêu tả 

C. Nghị luận 

D. Thuyết minh 
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Câu 4. Trong văn bản Hai loại khác biệt, bài tập mà giáo viên đưa ra cho cả lớp 

là gì? 

A. Trong 24h trở nên khác biệt với mọi người 

B. Trong 24h trở nên hòa đồng với mọi người 

C. Trong 12h trở nên khác biệt với mọi người 

D. Trong 12h trở nên hòa đồng với mọi người 

Câu 5. Văn bản Bài tập làm văn là văn bản thuộc thể loại? 

A. Tiểu thuyết 

B. Hồi ký 

C. Truyện ngắn 

D. Kịch 

Câu 6. Văn bản Xem người ta kìa! thuộc thể loại? 

A. Kịch 

B. Hồi ký 

C. Tiểu thuyết 

D. Văn bản nghị luận 

Câu 7. Ai là nhân vật trải qua những thử thách trong truyện Vua chích chòe? 

A. Vua 

B. Công chúa 
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C. Vua chích chòe 

D. Chim chích chòe 

Câu 8. Trong văn bản Bài tập làm văn, đề bài tập làm văn của Ni-cô-la là gì? 

A. Miêu tả người bạn thân nhất của em 

B. Miêu tả bố em 

C. Miêu tả người em yêu quý 

D. Kể về gia đình em 

Câu 9. Trật tự từ trong câu thể hiện điều gì? 

A. Thứ tự của sự vật, hiện tượng 

B. Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng 

C. Liên kết câu này với những câu khác trong văn bản 

D. Tất cả đáp án trên 

Câu 10. Truyện “Thạch Sanh” thuộc thể loại gì? 

A. Truyền thuyết 

B. Cổ tích 

C. Ngụ ngôn 

D. Truyện cười 

Câu 11. Mục đích của bài tập giáo viên gio trong văn bản Hai loại khác biệt là 

gì? 
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A. Giúp học sinh bộc lộ phiên bản chân thật hơn về bản thân trước những người 

xung quanh 

B. Giúp học sinh trong lớp đoàn kết với nhau hơn 

C. Giúp học sinh có thêm vốn hiểu biết 

D. Giúp học sinh và phụ huynh hiểu nhau hơn 

Câu 12. Vua chích chòe là văn bản kể về? 

A. Nguồn gốc xuất hiện chim chích chòe 

B. Chuyện thần kỳ về chim chích chòe 

C. Cuộc sống của một ông vua hóa thành chích chòe 

D. Sự thay đổi tính cách của một nàng công chúa 

PHẦN II – TẬP LÀM VĂN (4 điểm) 

Hãy đóng vai một nhân vật trong truyện Cây khế và kể lại câu chuyện. 
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đáp án đề 5 

PHẦN I – TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 

Văn bản Xem người ta kìa! khẳng định câu nói: “Xem người ta kìa!” là câu nói của ai? 

A. Người ông 

B. Người bà 

C. Người mẹ 

D. Người bạn 

Phương pháp: 

Nhớ lại nội dung văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Văn bản Xem người ta kìa! khẳng định câu nói: “Xem người ta kìa!” là câu 

nói của người mẹ 

=> Đáp án: C 

Câu 2 

Dòng nào là trạng ngữ trong câu “Dần đi ở từ năm chửa mười hai. Khi ấy, đầu nó còn để 

hai trái đào”. (Nam Cao)? 

A. Dần đi ở từ năm chửa mười hai 



 

63 
 

B. Khi ấy 

C. Đầu nó còn để hai trái đào 

D. Cả A, B, C đều sai 

Phương pháp: 

Vận dụng kiến thức về trạng ngữ 

Lời giải chi tiết: 

“Khi ấy” là trạng ngữ 

=> Đáp án: B 

Câu 3 

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Vua chích chòe là? 

A. Tự sự 

B. Miêu tả 

C. Nghị luận 

D. Thuyết minh 

Phương pháp: 

Nhớ lại nội dung truyện 

Lời giải chi tiết: 

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Vua chích chòe là tự sự 



 

64 
 

=> Đáp án: A 

Câu 4 

Trong văn bản Hai loại khác biệt, bài tập mà giáo viên đưa ra cho cả lớp là gì? 

A. Trong 24h trở nên khác biệt với mọi người 

B. Trong 24h trở nên hòa đồng với mọi người 

C. Trong 12h trở nên khác biệt với mọi người 

D. Trong 12h trở nên hòa đồng với mọi người 

Phương pháp: 

Nhớ lại nội dung truyện 

Lời giải chi tiết: 

Trong văn bản Hai loại khác biệt, bài tập mà giáo viên đưa ra cho cả lớp là 

trong 24h trở nên khác biệt với mọi người 

=> Đáp án: A 

Câu 5 

Văn bản Bài tập làm văn là văn bản thuộc thể loại? 

A. Tiểu thuyết 

B. Hồi ký 

C. Truyện ngắn 
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D. Kịch 

Phương pháp: 

Dựa vào đặc trưng thể loại 

Lời giải chi tiết: 

Văn bản Bài tập làm văn là văn bản thuộc thể loại truyện ngắn 

=> Đáp án: C 

Câu 6 

Văn bản Xem người ta kìa! thuộc thể loại? 

A. Kịch 

B. Hồi ký 

C. Tiểu thuyết 

D. Văn bản nghị luận 

Phương pháp: 

Dựa vào đặc trưng thể loại 

Lời giải chi tiết: 

Văn bản Xem người ta kìa! thuộc thể loại văn bản nghị luận 

=> Đáp án: D 

Câu 7 
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Ai là nhân vật trải qua những thử thách trong truyện Vua chích chòe? 

A. Vua 

B. Công chúa 

C. Vua chích chòe 

D. Chim chích chòe 

Phương pháp: 

Nhớ lại nội dung truyện 

Lời giải chi tiết: 

Công chúa là nhân vật trải qua những thử thách trong truyện Vua chích 

chòe 

=> Đáp án: B 

Câu 8 

Trong văn bản Bài tập làm văn, đề bài tập làm văn của Ni-cô-la là gì? 

A. Miêu tả người bạn thân nhất của em 

B. Miêu tả bố em 

C. Miêu tả người em yêu quý 

D. Kể về gia đình em 

Phương pháp: 

Nhớ lại nội dung truyện 
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Lời giải chi tiết: 

Trong văn bản Bài tập làm văn, đề bài tập làm văn của Ni-cô-la là miêu tả 

người bạn thân nhất của em 

=> Đáp án: A 

Câu 9 

Trật tự từ trong câu thể hiện điều gì? 

A. Thứ tự của sự vật, hiện tượng 

B. Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng 

C. Liên kết câu này với những câu khác trong văn bản 

D. Tất cả đáp án trên 

Phương pháp: 

Vận dụng kiến thức về trật tự từ trong câu 

Lời giải chi tiết: 

Trật tự từ trong câu thể hiện: 

- Thứ tự của sự vật, hiện tượng 

- Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng 

- Liên kết câu này với những câu khác trong văn bản 

=> Đáp án: D 

Câu 10 
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Truyện “Thạch Sanh” thuộc thể loại gì? 

A. Truyền thuyết 

B. Cổ tích 

C. Ngụ ngôn 

D. Truyện cười 

Phương pháp: 

Dựa vào đặc trưng thể loại 

Lời giải chi tiết: 

Truyện “Thạch Sanh” thuộc thể loại cổ tích 

=> Đáp án: B 

Câu 11 

Mục đích của bài tập giáo viên gio trong văn bản Hai loại khác biệt là gì? 

A. Giúp học sinh bộc lộ phiên bản chân thật hơn về bản thân trước những người xung 

quanh 

B. Giúp học sinh trong lớp đoàn kết với nhau hơn 

C. Giúp học sinh có thêm vốn hiểu biết 

D. Giúp học sinh và phụ huynh hiểu nhau hơn 

Phương pháp: 

Nhớ lại nội dung truyện 
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Lời giải chi tiết: 

Mục đích của bài tập giáo viên giao trong văn bản Hai loại khác biệt là giúp 

học sinh bộc lộ phiên bản chân thật hơn về bản thân trước những người 

xung quanh 

=> Đáp án: A 

Câu 12 

Vua chích chòe là văn bản kể về? 

A. Nguồn gốc xuất hiện chim chích chòe 

B. Chuyện thần kỳ về chim chích chòe 

C. Cuộc sống của một ông vua hóa thành chích chòe 

D. Sự thay đổi tính cách của một nàng công chúa 

Phương pháp: 

Nhớ lại nội dung truyện 

Lời giải chi tiết: 

Vua chích chòe là văn bản kể về sự thay đổi tính cách của một nàng công 

chúa 

=> Đáp án: D 

PHẦN II – TẬP LÀM VĂN (4 điểm) 

Hãy đóng vai một nhân vật trong truyện Cây khế và kể lại câu chuyện. 
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Phương pháp: 

Nhớ lại nội dung truyện, chú ý các tình tiết, sự kiện chính 

Lời giải chi tiết: 

Đóng vai nhân vật người em kể lại truyện Cây khế: 

      Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân. Vì chăm chỉ làm lụng nên bố mẹ 

tội cũng có của ăn của để, hi vọng sau này cho anh em tôi làm vốn sinh nhai. 

Nhưng rồi cha mẹ tôi mất đột ngột. Anh trai tôi đã không làm như lời cha mẹ 

dặn trước lúc lâm chung là chia đều tài sản cho hai anh em mà chiếm hết gia tài, 

chỉ để lại cho tôi một túp lều nhỏ và cây khế còi cọc ở góc vườn. 

       Tôi chấp nhận mà không hề kêu ca, than phiền gì. Hằng ngày, tôi phải mò 

cua bắt ốc, cày thuê, cuốc mướn để sống. Cây khế trở thành tài sản quý giá nhất 

và là người bạn thân thiết của tôi. Tôi chăm sóc nó chu đáo, tận tình như người 

bạn. Vì vậy mà cây khế lớn rất nhanh và chẳng bao lâu đã ra hoa kết quả. Đến 

mùa khế chín, những chùm khế chín vàng óng, thơm lừng báo hiệu một mùa 

khế bội thu. Không thể nào nói hết được niềm hạnh phúc của mọi người trong 

gia đình tôi. Tôi đã đan những chiếc sọt để ngày mai đem khế ra chợ đổi lấy 

gạo. Sáng hôm đó, khi vừa thức dậy, tôi đã nhìn thấy trên cây khế có một con 

chim to với bộ lông sặc sỡ đang ăn những quả khế chín. Lòng tôi đau như cắt. 

Tôi chạy đến dưới gốc cây và nói: “Chim ơi! Ngươi ăn khế của ta thì gia đình ta 

biết lấy gì để sống?”. Chim bỗng ngừng ăn và cất tiếng trả lời: “Ăn một quả trả 

một cục vàng, may túi ba gang mang đi và đựng”. Nói rồi chim bay đi. Tôi 

không tin lắm vào chuyện lạ lùng đó nhưng vẫn bảo vợ may cho mình một chiếc 

túi ba gang. Sáng hôm sau, chim đến từ sớm và đưa tôi ra một hòn đảo nhỏ giữa 

biển. Tôi không thể tin vào những gì hiện ra trước mắt. Cả hòn đảo toàn vàng 

bạc châu báu chất đống. Cả hòn đảo ánh lên màu vàng làm tôi bị lóa mắt. 

Không hề có một bóng người. Tôi cảm thấy lo sợ, cứ đứng yên một chỗ. Nhưng 
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rồi chim vỗ cánh và giục giã: “Anh hãy lấy vàng bạc, châu báu vào túi, rồi tôi 

đưa về.” Lúc đó tôi mới dám nhặt vàng cho vào đầy túi ba gang rồi lên lưng 

chim để trở về đất liền. 

       Từ đó, gia đình tôi không còn phải ăn đói mặc rách nữa. Tôi dựng một căn 

nhà khang trang ngay trong khu vườn, nhưng vẫn giữ lại túp lều và cây khế. 

        Tôi dùng số của cải đó chia cho những người dân nghèo khổ trong làng. 

Cây khế bây giờ đã to lớn, toả bóng mát xuống cả một góc vườn. Mùa khế nào 

tôi cũng chờ chim thần đến để bày tỏ lòng biết ơn. 

       Câu chuyện lan đến tai người anh trai tôi. Một sáng, anh đến nhà tôi rất 

sớm. Đây là lần đầu tiên anh tới thăm tôi kể từ ngày bố mẹ mất. Anh đòi tôi đổi 

toàn bộ gia sản của anh lấy túp lều và cây khế. Tôi rất buồn khi phải chia tay 

với căn nhà và cây khế. Nhưng trước lời cầu khẩn của anh, tôi đành bằng lòng. 

Cả gia đình anh chuyển về túp lều cũ của tôi. Ngày nào anh cũng ra dưới gốc 

khế chờ chim thần đến. Mùa khế chín, chim cũng trở về ăn khế. Vừa thấy chim, 

anh tôi đã khóc lóc, kêu gào thảm thiết và đòi chim phải trả vàng. Chim cũng 

hứa sáng mai sẽ đưa anh tôi ra đảo vàng và dặn may túi ba gang. Tối hôm đó, 

anh tôi thức cả đêm để may túi mười gang ngày mai đi lấy vàng. Anh đi cùng 

chim thần từ rất sớm, nhưng đến tối mịt vẫn chưa về. Cả làng đồn nhau rằng 

những ngư dân đã nhìn thấy chim thần chở anh ngã nhào xuống biển, cả anh và 

số vàng cùng chìm sâu xuống lòng nước mênh mông kia. Dù đã tìm kiếm nhưng 

không thấy nên mọi người đành chấp nhận rằng anh đã chết dưới đáy biển. 

       Tôi trở lại sống ở nhà cũ, cùng túp lều và cây khế. Nhưng chim thần không 

bao giờ còn quay trở lại nữa… Anh trai tôi đã không thể quay trở về chỉ vì lòng 

tham vô đáy. Một nỗi buồn man mác dâng lên trong lòng tôi. 
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Đề 6 

I. ĐỌC HIỂU (4đ) 

Học sinh đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi phía dưới 

THẦY CHU VĂN AN VÀ HỌC TRÒ THỦY THẦN 

Ngày ấy, vào đời nhà Trần có một cụ đồ nho ở xã Quang Liệt tên là Chu Văn 

An. Học vấn của cụ sâu và rộng. Cũng vì tiếng tăm của cụ truyền khắp mọi nơi 

nên học trò xa gần đến học rất đông. 

Về sau nhà vua nghe tiếng, vời cụ về kinh giao cho trông nom trường Quốc Tử 

Giám và dạy Thái tử học. Cụ để nhà lại cho vợ con rồi đi nhậm chức. Nhưng 

được hơn một năm đã thấy cụ chống gậy trở về. 

Cụ bảo mọi người rằng: 

- Ta không thể chịu được bảy tên quyền thần dối vua hại nước! 

Từ đó, người ta thấy cụ trở lại nghề dạy học. Lần này những người đến xin 

“nhập môn” đông vô kể. Cả một cái gò cao ở xóm Văn phải dựng thêm ba bốn 

mái nhà nữa mới đủ chỗ để chứa học trò. Nhà trong xóm chật ních những anh 

đồ nho, đủ mặt người Kinh, người trại. Đó là chưa kể những người ở quanh, 

hàng ngày cơm đùm cơm gói đi về học tập. 

Trong số học trò của cụ có hai anh em con vua Thủy. Nghe tiếng cụ đồ, vua 

Thủy cũng cho con lên học. Ngày ngày hai anh em đến bờ sông trút lốt thuồng 

luống ở nước rồi lên đất, nói nắng, cử chỉ không khác gì người trần. 

Một hôm cụ để dạng chấm bài thì anh trưởng tràng đến kể cho biết răng sáng 

hôm nay, khi chưa rõ mặt người, anh có việc di chợ huyện đến cầu Bưa tình cờ 

dưới sông có hai người đi trên mặt nước tiến vào bờ: 
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- Đúng là hai anh em nhà Gàn thấy ạ! Con đầu tiên sợ nhưng cũng cố đi theo. 

Quả nhiên họ vào dây. Thầy bảo bây giờ nên làm thế nào? 

Cụ đồ gật gù đáp: 

-Con cứ để yên mặc họ, con ạ! Nếu là quỷ thần mà họ chuộng đạo thánh hiền thì 

lại càng hay chứ sao! 

Năm ấy, vùng Thanh Đàm trời làm đại hạn. Suốt từ cuối năm ngoái cho đến 

tháng Hai năm nay không có lấy một giọt mưa. Đồng ruộng nứt nẻ. Mấy đám 

lúa đám ngô cứ héo dần. Thấy mọi người nhao nhác, cụ đồ sốt ruột không kém. 

Một chiều kia sau buổi học, cụ đồ lưu hai anh em chàng Gàn ở lại rồi bảo: 

-Thầy muốn các con thương đến dân một chút. 

Hai anh em là bộ ngơ ngác không nói gì. Thấy họ còn giấu mình, ông cụ nói: 

-Các con bất tất phải giấu. Thầy đã biết cả. Bây giờ đây chỉ có các con là cứu 

được dân sự. Các con hãy làm mưa cho họ nhờ. 

Hai anh em đưa mắt nhìn nhau, hồi lâu bảo cụ: 

- Dạ, nhưng hiểm vì sông hồ đều có lệnh “phong bể” cả thì lấy đâu ra nước bây 

giờ. 

Ông cụ khẩn khoản: 

- Các con nghĩ thử xem có thể lấy nước ở đâu được không. Không cứu được 

nhiều thì ta hãng tạm cứu ít vậy! 

Hai anh em ngần ngừ hồi lâu rồi chỉ vào nghiên mực đặt trên án thư, bảo cụ đồ: 
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- Dạ, oai trời thì rất nghiêm nhưng lời của thầy thì rất trọng. Chúng con xin 

vâng lời thầy. Chúng con sẽ dùng nước ở nghiên mực này tạm thấm nhuần trong 

một vùng vậy. 

Cụ đồ mừng rỡ chạy lại án thư bê cái nghiên mực lớn còn đầy mực và cả quản 

bút lông của mình thường dùng, đưa cho họ. Hai anh em đỡ lấy rồi cả ba người 

cùng tiến ra bờ sông. Đến nơi họ xắn ống tay áo rồi sau đó em bưng nghiên 

mực, anh cầm quản bút nhúng mực vẩy lên trời nhiều lần. Đoạn họ vứt cả 

nghiên lẫn bút xuống nước, củi vái cụ đồ rồi biến mất. 

Đêm hôm ấy quả nhiên mây mù tối tăm rồi mưa một trận như trút. Cụ đồ vừa 

mừng vừa sợ, suốt đêm chạy ra chạy vào không ngủ. Sáng dậy, điều mà ai nấy 

đều lấy làm lạ là nước chỉ lênh láng suốt mấy cánh đồng trong vùng Thanh Đàm 

mà thôi. Hơn nữa sắc nước chỗ nào chỗ nấy đều đen như mực. Trận mưa đêm 

hôm đó quả cứu vớt được biết bao nhiêu là ruộng lúa, ruộng ngô và các hoa 

màu khác. Dân trong vùng Thanh Đàm lại vui vẻ như xưa. 

Nhưng trong lúc đó ở thiên đình, các thiên thần đều lấy làm lạ về một trận mưa 

bất ngờ. Ngọc Hoàng nổi giận sai một thiên thần đi bắt cho được thủ phạm trị 

tội. Và cả hai anh em đều không thoát được khỏi lưới trời nghiêm ngặt: cả hai 

đều rơi đầu dưới lưỡi búa của thần Sét. 

Xác của họ hiện nguyên hình là hai con thuồng luồng song đầu một nơi mình 

một nẻo, dạt vào gậm cầu Bưu. Cụ đồ nghe tin rất thương xót. Cụ khóc và cụ 

bắt tất cả học trò đưa đám chôn hai con thuồng luồng. Khăn áo hôm ấy trắng 

phau cả một bờ sông. Xác hai con vật được chôn cất một cách tử tế ở bên trên 

cầu và cũng đắp thành nấm như mộ của người. 

Cái nghiên mực của cụ đồ Chu Văn An sau đó trôi về làng Quỳnh Đô làm đen 

cả nước cái đầm ấy, ngày nay người ta vẫn quen gọi là Đầm Mực. Còn quản bút 

thì trôi về làng Tó cho nên cho nên các cụ thường truyền rằng nhờ thế làng Tó 
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tức làng Tả Thanh Oai bây giờ mời có lắm người học hành đỗ đạt. Còn chỗ ngôi 

mộ hai anh em thuồng luồng sau đó người ta lập miếu thờ ngày nay còn có tên 

là miếu Gàn. 

(Đổng Chi, Truyện cổ Việt Nam chọn lọc, Tập 1, NXB Khoa học Xã hội, 

tr.284-287). 

Câu hỏi 

Câu 1: Câu chuyện trên kể về? 

A. Nhân vật người anh hùng lịch sử. 

B. Biến cố lịch sử trọng đại của dân tộc. 

C. Những nhân vật tôn giáo. 

D. Danh nhân văn hóa của dân tộc. 

Câu 2: Nhân vật chính trong truyện là: 

A. Thầy Chu Văn An. 

B. Hai anh em con vua Thủy. 

C. Thầy Chu Văn An và hai anh em con vua Thủy. 

D. Thầy Chu Văn An và học trò. 

Câu 3: Sự việc nào dưới đây không thuộc văn bản Thầy Chu Văn An và học trò 

Thủy thần? 

A. Nói với anh em chàng Gàn. 

B. Dạy thái tử học. 
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C. Phạt trò rất nghiêm. 

D. Chống gậy trở về. 

Câu 4: Câu nói: Ta không thể chịu được bảy tên quyền thần dối vua hại nước 

chứng tỏ điều gì ở thầy Chu Văn An? 

A. Là người thẳng thắn, không chấp nhận sự dối trá 

B. Là người khẳng khái, luôn lo nghĩ cho dân, cho nước 

C. Chỉ ưa những người thật thà 

D. Là người dám phản đối nhà vua 

Câu 5: Sự việc sau đây giúp em hiểu như thế nào về người thầy Chu Văn An và 

người dân xưa trong đạo học? (1đ) 

Từ đó, người ta thấy cụ trở lại nghề dạy học. Lần này những người đến xin 

“nhập môn” đông vô kể. Cả một cái gò cao ở xóm Văn phải dựng thêm ba bốn 

mái nhà nữa mới đủ chỗ để chứa học trò 

Câu 6: Câu chuyện về hai anh em nhà Gàn đã thể hiện mong muốn nào của 

thầy Chu Văn An về học trò nói chung (trả lời từ 6-8 dòng) (1 đ) 

PHẦN II. TẠO LẬP VĂN BẢN (6đ) 

Đọc văn bản và bức họa sau: 

Xưa Công Minh đến học thầy Tăng Tử, ở nhà thầy ba năm mà không mấy đọc 

sách. Tăng Tử gặng hỏi, Minh Tuyên thưa rằng: “Thưa thầy, con vẫn học. Con 

thấy: thầy ở trong nhà, trước mặt thân, lúc nào cũng hiếu, hòa nhã, cho đến 

giống vật chó mèo thầy cũng không mắng bao giờ. Thầy ứng tiếp bạn bè cung 

kính ung dung, rất lễ độ, kẻ dở người hay, ai nấy đều thiếp phục. Thầy ở triều 
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đình, đối với kẻ dưới, bề ngoài rất là nghiêm trọng, mà trong bụng rất là nhân 

từ, không có ý hại ai bao giờ. Ba điều ấy, con lấy làm vui lòng, học mãi mà 

chưa được. Con đâu dám không hoc mà cứ ở cửa nhà thầy” 

(https://bom.so/zM2Kwy) 
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a. Xác định nội dung/ thông điệp của văn bản và bức họa trên, từ đó tìm điểm 

tương đồng với chủ đề văn bản, lý giải cụ thể (8- 10 dòng) 

b. Từ câu chuyện xúc động về thầy Chu Văn An với học trò ở trên, em hãy kể 

về một kỉ niệm với thầy cô giáo khiến em xúc động và ấn tượng sâu sắc (viết 1- 

1,5 trang) 

-----Hết----- 

-  Học sinh không được sử dụng tài liệu. 

- Giám thị không giải thích gì thêm. 
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Đáp án đề 6 

Đáp án đề 6 

 Phần I. ĐỌC HIỂU 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 

D C C B 

  

Câu 1: Câu chuyện trên kể về? 

A. Nhân vật người anh hùng lịch sử. 

B. Biến cố lịch sử trọng đại của dân tộc. 

C. Những nhân vật tôn giáo. 

D. Danh nhân văn hóa của dân tộc. 

 Phương pháp giải: 

Đọc kĩ văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Câu chuyện trên kể về Danh nhân văn hóa của dân tộc - nhà giáo, thầy thuốc, 

quan viên Đại Việt cuối thời Trần, "danh nhân văn hóa thế giới"- Chu Văn An 

→ Đáp án D 

Câu 2: Nhân vật chính trong truyện là: 
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A. Thầy Chu Văn An. 

B. Hai anh em con vua Thủy. 

C. Thầy Chu Văn An và hai anh em con vua Thủy. 

D. Thầy Chu Văn An và học trò. 

 Phương pháp giải: 

Đọc kĩ văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Nhân vật chính trong truyện là Thầy Chu Văn An và hai anh em con vua Thủy 

tề 

→ Đáp án C 

Câu 3: Sự việc nào dưới đây không thuộc văn bản Thầy Chu Văn An và học 

trò Thủy thần? 

A. Nói với anh em chàng Gàn. 

B. Dạy thái tử học. 

C. Phạt trò rất nghiêm. 

D. Chống gậy trở về. 

 Phương pháp giải: 

Đọc kĩ văn bản 

Phương pháp loại trừ 
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Lời giải chi tiết: 

Sự việc không thuộc văn bản: Thầy Chu Văn An phạt trò rất nghiêm 

→ Đáp án C 

Câu 4: Câu nói: Ta không thể chịu được bảy tên quyền thần dối vua hại nước 

chứng tỏ điều gì ở thầy Chu Văn An? 

A. Là người thẳng thắn, không chấp nhận sự dối trá 

B. Là người khẳng khái, luôn lo nghĩ cho dân, cho nước 

C. Chỉ ưa những người thật thà 

D. Là người dám phản đối nhà vua 

Phương pháp giải 

Đọc kĩ và phân tích câu nói 

Lời giải chi tiết 

Câu nói chứng tỏ thầy là người khẳng khái, luôn lo nghĩ cho dân, cho nước 

→ Đáp án B 

Câu 5: Sự việc sau đây giúp em hiểu như thế nào về người thầy Chu Văn An và 

người dân xưa trong đạo học? (1đ) 

Từ đó, người ta thấy cụ trở lại nghề dạy học. Lần này những người đến xin 

“nhập môn” đông vô kể. Cả một cái gò cao ở xóm Văn phải dựng thêm ba bốn 

mái nhà nữa mới đủ chỗ để chứa học trò 

Phương pháp giải: 
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Đọc kĩ sự việc 

Nêu ý kiến bản thân 

Lời giải chi tiết: 

Thầy Chu Văn An là người thầy khẳng khái, sự ảnh hưởng của thầy ngày càng 

sâu rộng trong dân chúng 

- Người dân xưa rất coi trọng đạo học, dân chúng vô cùng tin tưởng vào phẩm 

chất, tài năng của thầy Chu Văn An 

Câu 6: Câu chuyện về hai anh em nhà Gàn đã thể hiện mong muốn nào của 

thầy Chu Văn An về học trò nói chung (trả lời từ 6-8 dòng) (1 đ) 

Phương pháp giải: 

 Chú ý những chi tiết nói về cách dạy học trò của thầy 

Lời giải chi tiết: 

- Học trò tôn kính thầy, trọng đạo học, luôn ý thức tầm sư học đạo 

- Học trò dùng tài học của mình để giúp đời, giúp dân, giúp nước 

PHẦN II. TẠO LẬP VĂN BẢN (6đ) 

a. Xác định nội dung/ thông điệp của văn bản và bức họa trên, từ đó tìm điểm 

tương đồng với chủ đề văn bản, lý giải cụ thể (8- 10 dòng) 

Phương pháp giải: 

Hs cần đối chiếu văn bản, bức họa với chủ đề chung của văn bản, xác định mối 

quan hệ tương đồng và khác biệt 
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Lời giải chi tiết: 

- Tham khảo gợi ý: 

+ Văn bản: Ca ngợi tài đức của thầy giáo 

+ Bức họa: Cảnh thầy đồ dạy học trò xưa 

Như vậy, văn bản 1 có nhiều tương đồng với chủ đề văn bản đọc. Hs tự tìm dẫn 

chứng trong văn bản, giải thích rõ 

b. Từ câu chuyện xúc động về thầy Chu Văn An với học trò ở trên, em hãy kể 

về một kỉ niệm với thầy cô giáo khiến em xúc động và ấn tượng sâu sắc (viết 1- 

1,5 trang) 

Phương pháp giải: 

 Dựa vào kiến thức và kĩ năng đã học để thực hiện bài văn 

Lời giải chi tiết: 

Kể về một kỉ niệm sâu sắc với thầy cô giáo 

Phần chính Điểm Nội dung cụ thể 

Mở bài 0,5 - Dẫn dắt và giới thiệu về kỉ niệm 

- Nêu ấn tượng chung về kỉ niệm với thầy cô 

Thân bài 2,5 1. Trình bày hoàn cảnh sảy ra câu chuyện 

- Thời gian 

- Không gian 
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2. Kể lại diễn biến câu chuyện 

- Chuyện gì đã sảy ra? 

- Các sự việc nối tiếp nhau như thế nào? 

- Những ai tham gia vào câu chuyện? Thầy/ cô 

giáo đóng vai trò như thế nào trong câu chuyện 

3. Kết quả câu chuyện 

4. Suy nghĩ/ cảm xúc của em với hành động, sự 

việc liên quan đến thầy/ cô 

Kết bài 0,5 - Ấn tượng sâu sắc của bản thân về kỉ niệm 

- Bài học từ câu chuyện liên quan đến thầy cô 

- Sự tác động của kỉ niệm với bản thân (nhận thức, 

hành động) 

Yêu cầu khác 0,5 - Bài viết thể hiện rõ đặc trưng thể loại: kể chuyện 

- Sắp xếp các sự việc hợp lí 

- Diễn đạt rõ ràng, gãy gọn, có yếu tố miêu tả, biểu 

cảm 

- Sử dụng từ ngữ phong phú, câu văn có sự liên kết 

  

Loigiaihay.com 
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Đề 7 

I. ĐỌC HIỂU (4đ) 

Học sinh đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi phía dưới 

THẦY CHU VĂN AN VÀ HỌC TRÒ THỦY THẦN 

Ngày ấy, vào đời nhà Trần có một cụ đồ nho ở xã Quang Liệt tên là Chu Văn 

An. Học vấn của cụ sâu và rộng. Cũng vì tiếng tăm của cụ truyền khắp mọi nơi 

nên học trò xa gần đến học rất đông. 

Về sau nhà vua nghe tiếng, vời cụ về kinh giao cho trông nom trường Quốc Tử 

Giám và dạy Thái tử học. Cụ để nhà lại cho vợ con rồi đi nhậm chức. Nhưng 

được hơn một năm đã thấy cụ chống gậy trở về. 

Cụ bảo mọi người rằng: 

- Ta không thể chịu được bảy tên quyền thần dối vua hại nước! 

Từ đó, người ta thấy cụ trở lại nghề dạy học. Lần này những người đến xin 

“nhập môn” đông vô kể. Cả một cái gò cao ở xóm Văn phải dựng thêm ba bốn 

mái nhà nữa mới đủ chỗ để chứa học trò. Nhà trong xóm chật ních những anh 

đồ nho, đủ mặt người Kinh, người trại. Đó là chưa kể những người ở quanh, 

hàng ngày cơm đùm cơm gói đi về học tập. 

Trong số học trò của cụ có hai anh em con vua Thủy. Nghe tiếng cụ đồ, vua 

Thủy cũng cho con lên học. Ngày ngày hai anh em đến bờ sông trút lốt thuồng 

luống ở nước rồi lên đất, nói nắng, cử chỉ không khác gì người trần. 

Một hôm cụ để dạng chấm bài thì anh trưởng tràng đến kể cho biết răng sáng 

hôm nay, khi chưa rõ mặt người, anh có việc di chợ huyện đến cầu Bưa tình cờ 

dưới sông có hai người đi trên mặt nước tiến vào bờ: 
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- Đúng là hai anh em nhà Gàn thấy ạ! Con đầu tiên sợ nhưng cũng cố đi theo. 

Quả nhiên họ vào dây. Thầy bảo bây giờ nên làm thế nào? 

Cụ đồ gật gù đáp: 

-Con cứ để yên mặc họ, con ạ! Nếu là quỷ thần mà họ chuộng đạo thánh hiền thì 

lại càng hay chứ sao! 

Năm ấy, vùng Thanh Đàm trời làm đại hạn. Suốt từ cuối năm ngoái cho đến 

tháng Hai năm nay không có lấy một giọt mưa. Đồng ruộng nứt nẻ. Mấy đám 

lúa đám ngô cứ héo dần. Thấy mọi người nhao nhác, cụ đồ sốt ruột không kém. 

Một chiều kia sau buổi học, cụ đồ lưu hai anh em chàng Gàn ở lại rồi bảo: 

-Thầy muốn các con thương đến dân một chút. 

Hai anh em là bộ ngơ ngác không nói gì. Thấy họ còn giấu mình, ông cụ nói: 

-Các con bất tất phải giấu. Thầy đã biết cả. Bây giờ đây chỉ có các con là cứu 

được dân sự. Các con hãy làm mưa cho họ nhờ. 

Hai anh em đưa mắt nhìn nhau, hồi lâu bảo cụ: 

- Dạ, nhưng hiểm vì sông hồ đều có lệnh “phong bể” cả thì lấy đâu ra nước bây 

giờ. 

Ông cụ khẩn khoản: 

- Các con nghĩ thử xem có thể lấy nước ở đâu được không. Không cứu được 

nhiều thì ta hãng tạm cứu ít vậy! 

Hai anh em ngần ngừ hồi lâu rồi chỉ vào nghiên mực đặt trên án thư, bảo cụ đồ: 
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- Dạ, oai trời thì rất nghiêm nhưng lời của thầy thì rất trọng. Chúng con xin 

vâng lời thầy. Chúng con sẽ dùng nước ở nghiên mực này tạm thấm nhuần trong 

một vùng vậy. 

Cụ đồ mừng rỡ chạy lại án thư bê cái nghiên mực lớn còn đầy mực và cả quản 

bút lông của mình thường dùng, đưa cho họ. Hai anh em đỡ lấy rồi cả ba người 

cùng tiến ra bờ sông. Đến nơi họ xắn ống tay áo rồi sau đó em bưng nghiên 

mực, anh cầm quản bút nhúng mực vẩy lên trời nhiều lần. Đoạn họ vứt cả 

nghiên lẫn bút xuống nước, củi vái cụ đồ rồi biến mất. 

Đêm hôm ấy quả nhiên mây mù tối tăm rồi mưa một trận như trút. Cụ đồ vừa 

mừng vừa sợ, suốt đêm chạy ra chạy vào không ngủ. Sáng dậy, điều mà ai nấy 

đều lấy làm lạ là nước chỉ lênh láng suốt mấy cánh đồng trong vùng Thanh Đàm 

mà thôi. Hơn nữa sắc nước chỗ nào chỗ nấy đều đen như mực. Trận mưa đêm 

hôm đó quả cứu vớt được biết bao nhiêu là ruộng lúa, ruộng ngô và các hoa 

màu khác. Dân trong vùng Thanh Đàm lại vui vẻ như xưa. 

Nhưng trong lúc đó ở thiên đình, các thiên thần đều lấy làm lạ về một trận mưa 

bất ngờ. Ngọc Hoàng nổi giận sai một thiên thần đi bắt cho được thủ phạm trị 

tội. Và cả hai anh em đều không thoát được khỏi lưới trời nghiêm ngặt: cả hai 

đều rơi đầu dưới lưỡi búa của thần Sét. 

Xác của họ hiện nguyên hình là hai con thuồng luồng song đầu một nơi mình 

một nẻo, dạt vào gậm cầu Bưu. Cụ đồ nghe tin rất thương xót. Cụ khóc và cụ 

bắt tất cả học trò đưa đám chôn hai con thuồng luồng. Khăn áo hôm ấy trắng 

phau cả một bờ sông. Xác hai con vật được chôn cất một cách tử tế ở bên trên 

cầu và cũng đắp thành nấm như mộ của người. 

Cái nghiên mực của cụ đồ Chu Văn An sau đó trôi về làng Quỳnh Đô làm đen 

cả nước cái đầm ấy, ngày nay người ta vẫn quen gọi là Đầm Mực. Còn quản bút 

thì trôi về làng Tó cho nên cho nên các cụ thường truyền rằng nhờ thế làng Tó 
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tức làng Tả Thanh Oai bây giờ mời có lắm người học hành đỗ đạt. Còn chỗ ngôi 

mộ hai anh em thuồng luồng sau đó người ta lập miếu thờ ngày nay còn có tên 

là miếu Gàn. 

(Đổng Chi, Truyện cổ Việt Nam chọn lọc, Tập 1, NXB Khoa học Xã hội, 

tr.284-287). 

Câu hỏi 

Câu 1: Xác định yếu tố kì ảo góp phần thể hiện tài năng, phẩm chất của thầy 

Chu Văn An 

A. Con vua Thủy biến hóa thành người, xin được theo học 

B. Anh trưởng tràng thấy hai người đi trên mặt nước tiến vào bờ 

C. Hai anh em họ Gàn vẩy mực lên trời làm mưa 

D. Ngọc Hoàng sai thiên thần đi tìm con vua Thủy để trị tội 

Câu 2: Việc con vua Thủy xin theo học thầy Chu thể hiện ý nghĩa gì? 

A. Các thần đều biết danh tiếng của thầy Chu Văn An 

B. Đề cao sự hiếu học, thần linh cũng ngưỡng mộ tài năng, đạo đức của thầy 

Chu 

C. Con vua Thủy Tề chưa từng được đi học 

D. Tinh thần hiếu học không phân biệt giữa thần và người trần 

Câu 3: Câu: “Nếu là quỷ thần mà họ chuộng đạo thánh hiền thì lại càng hay chứ 

sao!” thể hiện quan điểm dạy học nào của thầy Chu Văn An? 
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A. Dựa trên sự công bằng, không phân biệt nguồn gốc, hoàn cảnh và sự ham 

học 

B. Chú trọng truyền dạy đạo thánh hiền 

C. Muốn dạy học cho các thần, không phân biệt xuất thân 

D. Đề cao sự ham học hỏi, thích học đạo lí 

Câu 4: Vì sao thầy Chu lại nhờ hai anh em họ Gàn làm mưa giúp dân? Điều đó 

thể hiện tính cách gì của thầy? 

A. Vì không có ai giúp được, thầy hết lòng dạy dỗ đạo lý học trò 

B. Vì thầy tin tưởng con vua Thủy Tề, thầy thương dân và muốn dạy trò hành 

động vì nghĩa lớn 

C. Vì thầy biết hai anh em có phép thuật làm mưa, thầy luôn quan tâm đến tình 

hình cuộc sống của người dân 

D. Vì thầy biết hai anh em là con vua Thủy Tề, thầy lo cho dân và muốn dạy trò 

hành động vì nghĩa lớn 

Câu 5: Đoạn kết thúc văn bản đã thể hiện sự đánh giá, thái độ gì của nhân dân 

ta (1đ) 

Cái nghiên mực của cụ đồ Chu Văn An sau đó trôi về làng Quỳnh Đô làm đen 

cả nước cái đầm ấy, ngày nay người ta vẫn quen gọi là Đầm Mực. Còn quản bút 

thì trôi về làng Tó cho nên các cụ thường truyền rằng nhờ thế làng Tó tức làng 

Tả Thanh Oai bây giờ mới có lắm người học hành đỗ đạt 

Câu 6: Câu chuyện về hai anh em nhà Gàn đã thể hiện mong muốn nào của 

thầy Chu Văn An về học trò nói chung (trả lời từ 6-8 dòng) (1 đ) 
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PHẦN II. TẠO LẬP VĂN BẢN (6đ) 

Đọc văn bản và bức họa sau: 

Xưa Công Minh đến học thầy Tăng Tử, ở nhà thầy ba năm mà không mấy đọc 

sách. Tăng Tử gặng hỏi, Minh Tuyên thưa rằng: “Thưa thầy, con vẫn học. Con 

thấy: thầy ở trong nhà, trước mặt thân, lúc nào cũng hiếu, hòa nhã, cho đến 

giống vật chó mèo thầy cũng không mắng bao giờ. Thầy ứng tiếp bạn bè cung 

kính ung dung, rất lễ độ, kẻ dở người hay, ai nấy đều thiếp phục. Thầy ở triều 

đình, đối với kẻ dưới, bề ngoài rất là nghiêm trọng, mà trong bụng rất là nhân 

từ, không có ý hại ai bao giờ. Ba điều ấy, con lấy làm vui lòng, học mãi mà 

chưa được. Con đâu dám không hoc mà cứ ở cửa nhà thầy” 

(https://bom.so/zM2Kwy) 
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a. Xác định nội dung/ thông điệp của văn bản và bức họa trên, từ đó tìm điểm 

tương đồng với chủ đề văn bản, lý giải cụ thể (8- 10 dòng) 

b. Từ câu chuyện xúc động về thầy Chu Văn An với học trò ở trên, em hãy kể 

về một kỉ niệm với thầy cô giáo khiến em xúc động và ấn tượng sâu sắc (viết 1- 

1,5 trang) 

-----Hết----- 

-  Học sinh không được sử dụng tài liệu. 

- Giám thị không giải thích gì thêm. 
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Đáp án đề 7 

Đáp án đề 7 

 Phần I. ĐỌC HIỂU 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 

A B A B 

  

Câu 1: Xác định yếu tố kì ảo góp phần thể hiện tài năng, phẩm chất của thầy 

Chu Văn An 

A. Con vua Thủy biến hóa thành người, xin được theo học 

B. Anh trưởng tràng thấy hai người đi trên mặt nước tiến vào bờ 

C. Hai anh em họ Gàn vẩy mực lên trời làm mưa 

D. Ngọc Hoàng sai thiên thần đi tìm con vua Thủy để trị tội 

 Phương pháp giải: 

Đọc kĩ văn bản 

Nhớ lại kiến thức về yếu tố kì ảo 

Lời giải chi tiết: 

Yếu tố kì ảo góp phần thể hiện tài năng, phẩm chất của thầy: Con vua Thủy biến 

hóa thành người, xin được theo học 

→ Đáp án A 
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Câu 2: Việc con vua Thủy xin theo học thầy Chu thể hiện ý nghĩa gì? 

A. Các thần đều biết danh tiếng của thầy Chu Văn An 

B. Đề cao sự hiếu học, thần linh cũng ngưỡng mộ tài năng, đạo đức của thầy 

Chu 

C. Con vua Thủy Tề chưa từng được đi học 

D. Tinh thần hiếu học không phân biệt giữa thần và người trần 

 Phương pháp giải: 

Đọc kĩ văn bản và phân tích ý nghĩa của chi tiết 

Lời giải chi tiết: 

Ý nghĩa: Đề cao sự hiếu học, thần linh cũng ngưỡng mộ tài năng, đạo đức của 

thầy Chu 

→ Đáp án B 

Câu 3: Câu: “Nếu là quỷ thần mà họ chuộng đạo thánh hiền thì lại càng hay 

chứ sao!” thể hiện quan điểm dạy học nào của thầy Chu Văn An? 

A. Dựa trên sự công bằng, không phân biệt nguồn gốc, hoàn cảnh và sự ham 

học 

B. Chú trọng truyền dạy đạo thánh hiền 

C. Muốn dạy học cho các thần, không phân biệt xuất thân 

D. Đề cao sự ham học hỏi, thích học đạo lí 

 Phương pháp giải: 
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Đọc kĩ câu nói và phân tích quan điểm 

Lời giải chi tiết: 

Câu trên thể hiện quan điểm: Công bằng, không phân biệt nguồn gốc, hoàn cảnh 

và sự ham học 

→ Đáp án A 

Câu 4: Vì sao thầy Chu lại nhờ hai anh em họ Gàn làm mưa giúp dân? Điều 

đó thể hiện tính cách gì của thầy? 

A. Vì không có ai giúp được, thầy hết lòng dạy dỗ đạo lý học trò 

B. Vì thầy tin tưởng con vua Thủy Tề, thầy thương dân và muốn dạy trò hành 

động vì nghĩa lớn 

C. Vì thầy biết hai anh em có phép thuật làm mưa, thầy luôn quan tâm đến 

tình hình cuộc sống của người dân 

D. Vì thầy biết hai anh em là con vua Thủy Tề, thầy lo cho dân và muốn dạy 

trò hành động vì nghĩa lớn 

Phương pháp giải 

Đọc kĩ văn bản 

Phân tích tính cách của thầy 

Lời giải chi tiết 

Vì thầy tin tưởng con vua Thủy Tề, thầy thương dân và muốn dạy trò hành động 

vì nghĩa lớn 
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→ Đáp án B 

Câu 5: Đoạn kết thúc văn bản đã thể hiện sự đánh giá, thái độ gì của nhân dân 

ta (1đ) 

Cái nghiên mực của cụ đồ Chu Văn An sau đó trôi về làng Quỳnh Đô làm đen 

cả nước cái đầm ấy, ngày nay người ta vẫn quen gọi là Đầm Mực. Còn quản bút 

thì trôi về làng Tó cho nên các cụ thường truyền rằng nhờ thế làng Tó tức làng 

Tả Thanh Oai bây giờ mới có lắm người học hành đỗ đạt 

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ đoạn kết và phân tích 

Lời giải chi tiết: 

Đoạn kết thúc văn bản thể hiện sự đánh giá, thái độ của nhân dân ta về người 

thầy và đạo học. Qua đó, họ đánh giá cao, tôn vinh vai trò và người thầy, đạo 

học đối với xã hội. Chứng tỏ đạo học ảnh hưởng đến cuộc sống của dân chúng, 

của tương lai đất nước, dân tộc. Người thầy đức cao, tài rộng luôn được tôn 

trọng ở mọi thời đại. 

Câu 6: Câu chuyện về hai anh em nhà Gàn đã thể hiện mong muốn nào của 

thầy Chu Văn An về học trò nói chung (trả lời từ 6-8 dòng) (1 đ) 

Phương pháp giải: 

 Chú ý những chi tiết nói về cách dạy học trò của thầy 

Lời giải chi tiết: 

- Học trò tôn kính thầy, trọng đạo học, luôn ý thức tầm sư học đạo 

- Học trò dùng tài học của mình để giúp đời, giúp dân, giúp nước 
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PHẦN II. TẠO LẬP VĂN BẢN (6đ) 

a. Xác định nội dung/ thông điệp của văn bản và bức họa trên, từ đó tìm điểm 

tương đồng với chủ đề văn bản, lý giải cụ thể (8- 10 dòng) 

Phương pháp giải: 

Hs cần đối chiếu văn bản, bức họa với chủ đề chung của văn bản, xác định mối 

quan hệ tương đồng và khác biệt 

  

Lời giải chi tiết: 

- Tham khảo gợi ý: 

+ Văn bản: Ca ngợi tài đức của thầy giáo 

+ Bức họa: Cảnh thầy đồ dạy học trò xưa 

Như vậy, văn bản 1 có nhiều tương đồng với chủ đề văn bản đọc. Hs tự tìm dẫn 

chứng trong văn bản, giải thích rõ 

b. Từ câu chuyện xúc động về thầy Chu Văn An với học trò ở trên, em hãy kể 

về một kỉ niệm với thầy cô giáo khiến em xúc động và ấn tượng sâu sắc (viết 1- 

1,5 trang) 

Phương pháp giải: 

 Dựa vào kiến thức và kĩ năng đã học để thực hiện bài văn 

Lời giải chi tiết: 

Kể về một kỉ niệm sâu sắc với thầy cô giáo 
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Phần chính Điểm Nội dung cụ thể 

Mở bài 0,5 - Dẫn dắt và giới thiệu về kỉ niệm 

- Nêu ấn tượng chung về kỉ niệm với thầy cô 

Thân bài 2,5 1. Trình bày hoàn cảnh sảy ra câu chuyện 

- Thời gian 

- Không gian 

2. Kể lại diễn biến câu chuyện 

- Chuyện gì đã sảy ra? 

- Các sự việc nối tiếp nhau như thế nào? 

- Những ai tham gia vào câu chuyện? Thầy/ cô 

giáo đóng vai trò như thế nào trong câu chuyện 

3. Kết quả câu chuyện 

4. Suy nghĩ/ cảm xúc của em với hành động, sự 

việc liên quan đến thầy/ cô 

Kết bài 0,5 - Ấn tượng sâu sắc của bản thân về kỉ niệm 

- Bài học từ câu chuyện liên quan đến thầy cô 

- Sự tác động của kỉ niệm với bản thân (nhận thức, 

hành động) 

Yêu cầu khác 0,5 - Bài viết thể hiện rõ đặc trưng thể loại: kể chuyện 

- Sắp xếp các sự việc hợp lí 
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- Diễn đạt rõ ràng, gãy gọn, có yếu tố miêu tả, biểu 

cảm 

- Sử dụng từ ngữ phong phú, câu văn có sự liên kết 

  

Loigiaihay.com 
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Đề 8 

I. ĐỌC HIỂU (6đ) 

Học sinh đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi phía dưới 

ĐÁNH GIÁ VỀ NHÂN VẬT BÀ CÔ CỦA BÉ HỒNG 

(Trần Trọng Đăng Đàn) 

Những ngày thơ ấu là tác phẩm hồi kí viết về tuổi thơ cay đắng của nhà văn 

Nguyên Hồng. Đã là hồi kí thì tất cả những việc, những con người trong tác 

phẩm là có thật. Sự hư cấu nghệ thuật ở chừng mực nào đó chỉ như son phấn mà 

thôi. Cho nên cần phải thấy bà cô trong tác phẩm là bà cô thật, bà cô ruột của 

nhà văn Nguyên Hồng, chứ không phải là bà cô nhân vật văn học được tác giả 

hư cấu lên để làm nổi bật tình cảm, tính cách của nhân vật văn học bé Hồng 

Nhân vật bà cô trong đoạn trích Trong lòng mẹ bị đánh giá là kẻ “giả dối”, 

“thâm hiểm”, “trơ trẽn”, là người có “tâm địa độc ác”, “sống tàn nhẫn”, “khô 

héo cả tình máu mủ ruột rà”. Có người còn gọi bà cô là “mụ ta”, là “hắn”... Tôi 

cứ nghĩ, nếu bà cô ruột thịt ấy của nhà văn Nguyên Hồng mà nghe những lời 

phán xét về mình thế, thì có lẽ sẽ tức, sẽ căm giận, ghét bỏ “thằng cháu”- nhà 

văn Nguyên Hồng lắm. 

Hãy thật khách quan mà đọc đi đọc lại những lời thoại của bà cô, suy xét kỹ 

những cử chỉ hành động của bà cô trong đoạn trích, ta sẽ thấy, bà cô không phải 

hoàn toàn là người như bé Hồng nghĩ. 

Thật ra bà cô “có những ý nghĩ cay độc” trong giọng nói và trên nét mặt khi 

cười rất kịch...hay bà cô có những “rắp tâm tanh bẩn... chỉ là ý nghĩ của thằng 

bé Hồng - một đứa trẻ con rất yêu thương mẹ nó và căm thù tất cả những ai, tất 

cả những gì xâm hại đến tình cảm thiêng liêng ấy. Chuyện bé Hồng nhìn nhận 
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bà cô như trên chỉ là theo cảm tính mà thôi. Con người ta khi đã không ưa ai thì 

thấy cái gì ở người đó cũng đáng ghét cả. Bà cô có thành kiến về mẹ bé Hồng, 

đó cũng là thành kiến của xã hội đối với “một người đàn bà đã bị cái tội là góa 

chồng nợ nần cùng túng quá, phải bỏ con cái đi tha phương cầu thực”, chồng 

chết chưa đoạn tang mà đã “chửa đẻ với người khác”. Còn bé Hồng thì lại có 

thành kiến một cách nặng nề và quyết liệt đối với bà cô để bảo vệ mẹ mình. 

Phải chăng từ trước đến nay vì quá thương bé Hồng, đồng cảm với bé Hồng nên 

chúng ta hoàn toàn đứng về phía bé Hồng mà nhìn nhận bà cô theo cách nhìn 

nhận của bé Hồng. Có lẽ, như thế là không công bằng, là quá khắt khe với bà 

cô, là quá thiên vị bé Hồng. Cho dù bà cô có thành kiến với mẹ bé Hồng và lận 

lúc nào cũng có ý nghĩ cay độc đi chăng nữa thì ta cũng phải thấy, bà cô có chỗ 

lóe sáng trong tâm hồn. Hãy suy xét, ngẫm nghĩ câu bà cô nói với bé Hồng: 

“Vậy mày đi hỏi cô Thông (...) chỗ ở của mợ mày rồi đánh giấy cho mợ mày, 

bảo dù sao cũng phải về. Trước sau cũng một lần xấu, chả lẽ bán xới mãi được 

sao”. Câu nói ấy được bà cô nói một cách “nghiêm nghị”, thật từ đáy lòng, đầy 

cảm thông. Ở bà cô đâu phải đã “cạn kiệt tình máu mủ ruột rà. 

Theo tôi, khi dẫn học sinh tìm hiểu Trong lòng mẹ chỉ nên tập trung phân tích 

tình yêu thương mãnh liệt của bé Hồng đối với mẹ mình. Hình ảnh người mẹ 

luôn ở trong trái tim bé Hồng. Bé Hồng luôn ở trong lòng mẹ cả lúc phải sống 

xa mẹ cũng như khi được “lăn vào trong lòng mẹ”. Tìm hiểu đoạn trích này, 

không nên và không cần đi sâu vào phân tích nhân vật bà cô mà dẫu có phân 

tích thì cũng đừng làm cho học sinh hiểu rằng bà cô là người “xấu xa tồi tệ”, 

“thâm hiểm mà trơ trẽn”, “ có tâm địa độc ác giả dỗi, tàn nhẫn”, “khô héo cả 

tình máu mủ ruột rà vì đó là bà cô đáng thưởng của nhà văn Nguyên Hồng đáng 

kính. 

Nguyên Hồng là “nhà văn của phụ nữ và nhi đồng”, ông luôn thấm thía những 

cơ cực, tủi nhục mà phụ nữ và nhi đồng phải gánh chịu. Ông đã dành cho phụ 
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nữ và nhi đồng tấm lòng chứa chan yêu thương và thái độ nâng niu trân trọng. 

Chẳng lẽ trong trái tim ông không có chỗ nhỏ dành cho bà cô ruột thịt của 

mình? 

(Nhân vật nữ trong tác phẩm VH nhà trường, NXBGD 2006, trang 125) 

Câu hỏi 

Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại nào? Vì sao? 

A. Văn bản nghị luận vì bàn về một vấn đề cụ 

B. Văn bản nghị luận vì dùng ý kiến, lí lẽ và dẫn chứng thuyết phục người đọc 

về việc đánh giá một nhân vật văn học. 

C. Văn bản nghị luận vì có ý kiến, lí lẽ và dẫn chứng. 

D. Cả ý a & b. 

Câu 2. Văn bản trên thuộc tiểu loại nào? 

A. Nghị luận xã hội. 

B. Nghị luận văn học. 

C. Nghị luận về cách đánh giá con người. 

D. Nghị luận về cách ứng xử. 

Câu 3. Văn bản trên bàn về khía cạnh nào của tác phẩm văn học? 

A. Nội dung. 

B. Nghệ thuật xây dựng nhân vật. 
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C.Nhân vật. 

D. Thái độ của nhà văn. 

Câu 4. Văn bản bàn về nhân vật nào trong tác phẩm Những ngày thơ ấu. 

A. Mẹ bé Hồng. 

B. Bé Hồng. 

C. Bà cô của bé Hồng. 

D. Tất cả các ý trên 

Câu 5. Tác giả đã dùng những luận cứ nào để khẳng định nhà văn Nguyên 

Hồng không có ý định viết xấu, nói xấu về bà cô mình? Em có đồng ý với điều 

đó không (1đ) 

Câu 6. Theo em, “khách quan” được hiểu như thế nào? Sau bài học này em thấy 

để đánh giá khách quan một con người, một sự việc thì cần có “cái nhìn” như 

thế nào? (1đ) 

PHẦN II. TẠO LẬP VĂN BẢN (4đ) 

Câu 1. Quan sát 2 bức hình sau, đọc văn bản Trong lòng mẹ (văn bản là đối 

tượng bàn luận trong văn bản đọc trên) để trả lời câu a,b (1đ) 
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a. Bức hình 2 có mấy hình minh họa? Chúng có ý nghĩa gì? 

b. Phát hiện sự liên quan của từng bức hình tới 1 nội dung của văn bản đọc 

Câu 2. Hãy kể lại một lần chứng kiến (nghe kể/ qua truyền hình/ báo chí) cảnh 

người yếu thế bị bắt nạt/ xúc phạm khiến em bất bình hoặc đã bênh vực người 

bị mắng mỏ, xúc phạm đó (dài từ 1-1,5 trang giấy) 

-----Hết----- 

-  Học sinh không được sử dụng tài liệu. 

- Giám thị không giải thích gì thêm. 
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Đáp án đề 8 

 Phần I. ĐỌC HIỂU 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 

D B C C 

  

Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại nào? Vì sao? 

A. Văn bản nghị luận vì bàn về một vấn đề cụ thể 

B. Văn bản nghị luận vì dùng ý kiến, lí lẽ và dẫn chứng thuyết phục người 

đọc về việc đánh giá một nhân vật văn học. 

C. Văn bản nghị luận vì có ý kiến, lí lẽ và dẫn chứng. 

D. Cả ý a & b. 

 Phương pháp giải: 

Đọc kĩ văn bản 

Nhớ lại kiến thức về thể loại 

Lời giải chi tiết: 

Văn bản trên thuộc thể loại nghị luận 

- Văn bản nghị luận vì bàn về một vấn đề cụ thể 

- Văn bản nghị luận vì dùng ý kiến, lí lẽ và dẫn chứng thuyết phục người đọc về 

việc đánh giá một nhân vật văn học. 
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→ Đáp án D 

Câu 2. Văn bản trên thuộc tiểu loại nào? 

A. Nghị luận xã hội. 

B. Nghị luận văn học. 

C. Nghị luận về cách đánh giá con người. 

D. Nghị luận về cách ứng xử. 

 Phương pháp giải: 

Nhớ lại kiến thức về các tiểu loại trong thể loại nghị luận 

Lời giải chi tiết: 

Văn bản trên thuộc tiểu loại: Nghị luận văn học (bàn về văn bản Trong lòng mẹ) 

→ Đáp án B 

Câu 3. Văn bản trên bàn về khía cạnh nào của tác phẩm văn học? 

A. Nội dung. 

B. Nghệ thuật xây dựng nhân vật. 

C. Nhân vật. 

D. Thái độ của nhà văn. 

 Phương pháp giải: 

Đọc kĩ văn bản 
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Lời giải chi tiết: 

Văn bản trên bàn về khía cạnh: Nhân vật (nhân vật bà cô) 

→ Đáp án C 

Câu 4. Văn bản bàn về nhân vật nào trong tác phẩm Những ngày thơ ấu. 

A. Mẹ bé Hồng. 

B. Bé Hồng. 

C. Bà cô của bé Hồng. 

D. Tất cả các ý trên 

Phương pháp giải 

Đọc kĩ văn bản 

Lời giải chi tiết 

Văn bản bàn về nhân vật Bà cô của bé Hồng trong tác phẩm Những ngày thơ ấu 

→ Đáp án C 

Câu 5. Tác giả đã dùng những luận cứ nào để khẳng định nhà văn Nguyên 

Hồng không có ý định viết xấu, nói xấu về bà cô mình? Em có đồng ý với 

điều đó không (1đ) 

Phương pháp giải 

Đọc kĩ văn bản 

Nêu ý kiến của bản thân 
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Lời giải chi tiết 

- Những luận cứ: 

+ Đã là hồi ký thì tất cả những việc, những con người trong tác phẩm phải là có 

thật. Sự hư cấu nghệ thuật ở chừng mực nào đó chỉ như son phấn mà thôi. Cho 

nên cần phải thấy bà cô trong tác phẩm là bà cô thật, bà cô ruột của nhà văn 

+ Nếu bà cô ruột thịt ấy của nhà văn Nguyên Hồng mà nghe những lời phán xét 

về mình thế, thì có lẽ sẽ tức, sẽ căm giận , ghét bỏ “thằng cháu” – Nguyên Hồng 

lắm 

+ Ông đã dành cho phụ nữ và nhi đồng tấm lòng chứa chan yêu thương và thái 

độ nâng niu trân trọng. Chẳng lẽ trong trái tim ông không có chỗ nhỏ dành cho 

bà cô ruột thịt của mình? 

- Em có đồng ý không: Học sinh tự trả lời (lập luận phải phù hợp với ý kiến) 

Câu 6. Theo em, “khách quan” được hiểu như thế nào? Sau bài học này em 

thấy để đánh giá khách quan một con người, một sự việc thì cần có “cái nhìn” 

như thế nào? (1đ) 

Phương pháp giải 

Tìm hiểu khái niệm trên internet, sách báo 

Nêu ý kiến của bản thân 

Lời giải chi tiết 

-“Khách quan”: Học sinh tự tra cứu, tìm kiếm thông tin (từ điển trên google) để 

làm rõ cách hiểu của mình 
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- Học sinh tự xác định “cái nhìn” của cá nhân (nhưng cần phải logic với cách 

hiểu từ “khách quan” ở trên. Gợi ý: cần có cái nhìn không thiên lệch. Chủ thể 

nhận xét, đánh giá cần biết xử lí thông tin từ nhiều nguồn khác nhau (cả những 

thông tin trái chiều) 

PHẦN II. TẠO LẬP VĂN BẢN (6đ) 

Câu 1. 

a. Bức hình 2 có mấy hình minh họa? Chúng có ý nghĩa gì? 

b. Phát hiện sự liên quan của từng bức hình tới 1 nội dung của văn bản đọc 

Phương pháp giải: 

a. Quan sát kĩ bức hình 2 

b. Đọc kĩ văn bản và liên hệ bức hình với văn bản 

Lời giải chi tiết: 

a. Có 5 bức hình minh họa. Chúng cùng biểu thị sự giúp đỡ người gặp cảnh ngộ 

bất hạnh (mỗi hình minh họa nhỏ là một cảnh bất hạnh khác nhau) 

b. Bức 1: gợi cảnh mẹ bé Hồng bị bà cô chỉ trích, dè bỉu; 

Bức 2: gợi cảnh nắm tay để đứng lên trong khó khăn… 

Câu 2. Hãy kể lại một lần chứng kiến (nghe kể/ qua truyền hình/ báo chí) cảnh 

người yếu thế bị bắt nạt/ xúc phạm khiến em bất bình hoặc đã bênh vực người 

bị mắng mỏ, xúc phạm đó (dài từ 1-1,5 trang giấy) 

Phương pháp giải: 

 Dựa vào kiến thức và kĩ năng đã học để thực hiện bài văn 
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Lời giải chi tiết: 

Kể lại một lần chứng kiến (nghe kể/ qua truyền hình/ báo chí) cảnh người yếu 

thế bị bắt nạt/ xúc phạm khiến em bất bình hoặc đã bênh vực người bị mắng 

mỏ, xúc phạm đó 

Phần chính Điểm Nội dung cụ thể 

Mở bài 0,5 - Giới thiệu câu chuyện trực tiếp/ gián tiếp 

- Ấn tượng của em qua đánh giá hoặc cảm xúc 

Thân bài 2,0 Gồm chuỗi sự việc được kể từ ngôi thứ nhất (từ 3 

sự việc trở lên có mở đầu, diễn biến, kết thúc) 

- Kể tóm tắt sự việc: 

+ Trạng thái, biểu hiện của kẻ bạo hành/ chỉ trích 

và người bị bắt nạt/ chỉ trích 

+ Diễn tả suy nghĩ cảm xúc của bản thân khi chứng 

kiến (kết hợp kể, tả, biểu cảm) 

Kết bài 0,25 - Ấn tượng cá nhân về sự việc: qua đúc rút của bản 

thân 

- Vai trò của sự yêu thương chia sẻ đối với người 

bất hạnh, gặp khó khăn bất ngờ trong cuộc sống 

Yêu cầu khác 0,25 - Bài viết thể hiện rõ đặc trưng thể loại (tự sự) 

- Kết hợp linh hoạt phương thức biểu cảm trong tự 

sự 

  

Loigiaihay.com 
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Đề 9 

I. ĐỌC HIỂU (6đ) 

Học sinh đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi phía dưới 

ĐÁNH GIÁ VỀ NHÂN VẬT BÀ CÔ CỦA BÉ HỒNG 

(Trần Trọng Đăng Đàn) 

Những ngày thơ ấu là tác phẩm hồi kí viết về tuổi thơ cay đắng của nhà văn 

Nguyên Hồng. Đã là hồi kí thì tất cả những việc, những con người trong tác 

phẩm là có thật. Sự hư cấu nghệ thuật ở chừng mực nào đó chỉ như son phấn mà 

thôi. Cho nên cần phải thấy bà cô trong tác phẩm là bà cô thật, bà cô ruột của 

nhà văn Nguyên Hồng, chứ không phải là bà cô nhân vật văn học được tác giả 

hư cấu lên để làm nổi bật tình cảm, tính cách của nhân vật văn học bé Hồng 

Nhân vật bà cô trong đoạn trích Trong lòng mẹ bị đánh giá là kẻ “giả dối”, 

“thâm hiểm”, “trơ trẽn”, là người có “tâm địa độc ác”, “sống tàn nhẫn”, “khô 

héo cả tình máu mủ ruột rà”. Có người còn gọi bà cô là “mụ ta”, là “hắn”... Tôi 

cứ nghĩ, nếu bà cô ruột thịt ấy của nhà văn Nguyên Hồng mà nghe những lời 

phán xét về mình thế, thì có lẽ sẽ tức, sẽ căm giận, ghét bỏ “thằng cháu”- nhà 

văn Nguyên Hồng lắm. 

Hãy thật khách quan mà đọc đi đọc lại những lời thoại của bà cô, suy xét kỹ 

những cử chỉ hành động của bà cô trong đoạn trích, ta sẽ thấy, bà cô không phải 

hoàn toàn là người như bé Hồng nghĩ. 

Thật ra bà cô “có những ý nghĩ cay độc” trong giọng nói và trên nét mặt khi 

cười rất kịch...hay bà cô có những “rắp tâm tanh bẩn... chỉ là ý nghĩ của thằng 

bé Hồng - một đứa trẻ con rất yêu thương mẹ nó và căm thù tất cả những ai, tất 

cả những gì xâm hại đến tình cảm thiêng liêng ấy. Chuyện bé Hồng nhìn nhận 
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bà cô như trên chỉ là theo cảm tính mà thôi. Con người ta khi đã không ưa ai thì 

thấy cái gì ở người đó cũng đáng ghét cả. Bà cô có thành kiến về mẹ bé Hồng, 

đó cũng là thành kiến của xã hội đối với “một người đàn bà đã bị cái tội là góa 

chồng nợ nần cùng túng quá, phải bỏ con cái đi tha phương cầu thực”, chồng 

chết chưa đoạn tang mà đã “chửa đẻ với người khác”. Còn bé Hồng thì lại có 

thành kiến một cách nặng nề và quyết liệt đối với bà cô để bảo vệ mẹ mình. 

Phải chăng từ trước đến nay vì quá thương bé Hồng, đồng cảm với bé Hồng nên 

chúng ta hoàn toàn đứng về phía bé Hồng mà nhìn nhận bà cô theo cách nhìn 

nhận của bé Hồng. Có lẽ, như thế là không công bằng, là quá khắt khe với bà 

cô, là quá thiên vị bé Hồng. Cho dù bà cô có thành kiến với mẹ bé Hồng và lận 

lúc nào cũng có ý nghĩ cay độc đi chăng nữa thì ta cũng phải thấy, bà cô có chỗ 

lóe sáng trong tâm hồn. Hãy suy xét, ngẫm nghĩ câu bà cô nói với bé Hồng: 

“Vậy mày đi hỏi cô Thông (...) chỗ ở của mợ mày rồi đánh giấy cho mợ mày, 

bảo dù sao cũng phải về. Trước sau cũng một lần xấu, chả lẽ bán xới mãi được 

sao”. Câu nói ấy được bà cô nói một cách “nghiêm nghị”, thật từ đáy lòng, đầy 

cảm thông. Ở bà cô đâu phải đã “cạn kiệt tình máu mủ ruột rà. 

Theo tôi, khi dẫn học sinh tìm hiểu Trong lòng mẹ chỉ nên tập trung phân tích 

tình yêu thương mãnh liệt của bé Hồng đối với mẹ mình. Hình ảnh người mẹ 

luôn ở trong trái tim bé Hồng. Bé Hồng luôn ở trong lòng mẹ cả lúc phải sống 

xa mẹ cũng như khi được “lăn vào trong lòng mẹ”. Tìm hiểu đoạn trích này, 

không nên và không cần đi sâu vào phân tích nhân vật bà cô mà dẫu có phân 

tích thì cũng đừng làm cho học sinh hiểu rằng bà cô là người “xấu xa tồi tệ”, 

“thâm hiểm mà trơ trẽn”, “ có tâm địa độc ác giả dỗi, tàn nhẫn”, “khô héo cả 

tình máu mủ ruột rà vì đó là bà cô đáng thưởng của nhà văn Nguyên Hồng đáng 

kính. 

Nguyên Hồng là “nhà văn của phụ nữ và nhi đồng”, ông luôn thấm thía những 

cơ cực, tủi nhục mà phụ nữ và nhi đồng phải gánh chịu. Ông đã dành cho phụ 
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nữ và nhi đồng tấm lòng chứa chan yêu thương và thái độ nâng niu trân trọng. 

Chẳng lẽ trong trái tim ông không có chỗ nhỏ dành cho bà cô ruột thịt của 

mình? 

(Nhân vật nữ trong tác phẩm VH nhà trường, NXBGD 2006, trang 125) 

Câu hỏi 

Câu 1. Câu văn nào hướng đến đối tượng nghị luận trong văn bản? 

A. Bà cô trong tác phẩm là bà cô thật, bà cô ruột của nhà văn Nguyên Hồng, 

chứ không phải là bà cô nhân vật văn học được tác giả hư cấu. 

B. Bà cô trong tác phẩm là nhân vật văn học được tác giả hư cấu. 

C. Đã là hồi ký thì tất cả những việc, những con người trong tác phẩm phải là có 

thật. 

D. Những ngày thơ ấu là tác phẩm hồi ký viết về tuổi thơ cay đắng của nhà văn 

Nguyên Hồng. 

Câu 2. Mục đích của đoạn văn bản số 2 là: 

A. Khẳng định bà cô là người có “tâm địa độc ác”, “sống tàn nhẫn”. 

B. Phủ định bà cô là người có “tâm địa độc ác”, “sống tàn nhẫn”. 

C. Nhân vật bà cô trong đoạn trích Trong lòng mẹ bị đánh giá là kẻ “giả dối”, 

“thâm hiểm”, “trợ trên”. 

D. Nhân vật bà cô trong đoạn trích Trong lòng mẹ bị đánh giá thiếu khách quan 

Câu 3. Tác giả thuyết phục người đọc tin vào điều gì? 
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A. Nhân vật bà cô trong đoạn trích Trong lòng mẹ là cô ruột của nhà văn 

Nguyên Hồng và cần được đánh giá một cách khách quan. 

B. Bà cô không phải hoàn toàn là người như bé Hồng nghĩ. 

C. Con người ta khi đã không ưa ai thì thấy cái gì ở người đó cũng đáng ghét. 

D. Ở bà cô đâu phải đã “cạn kiệt tình máu mủ ruột rà”. 

Câu 4. Luận cứ nào chứng minh: Nhân vật bà cô trong đoạn trích Trong lòng 

mẹ bị đánh giá là kẻ “giả dối”, “thâm hiểm”, “trơ trẽn”...? 

A. Chỉ là ý nghĩ của thằng bé Hồng - một đứa trẻ con rất yêu thương mẹ nó và 

căm thù tất cả những ai, tất cả những gì xâm hại đến tình cảm thiêng liêng ấy 

B. Bà cô có thành kiến về mẹ bé Hồng, đó cũng là thành kiến của xã hội đối với 

“một người đàn bà đã bị cái tội là góa chồng, nợ nần. 

C. Bà cô có chỗ lóe sáng trong tâm hồn. Nói một cách “nghiêm nghị”, thật từ 

đáy lòng, đầy cảm thông. 

D. Tất cả các ý trên. 

Câu 5. Tác giả đã dùng những luận cứ nào để khẳng định nhà văn Nguyên 

Hồng không có ý định viết xấu, nói xấu về bà cô mình? Em có đồng ý với điều 

đó không (1đ) 

Câu 6. Theo em, “khách quan” được hiểu như thế nào? Sau bài học này em thấy 

để đánh giá khách quan một con người, một sự việc thì cần có “cái nhìn” như 

thế nào? (1đ) 

PHẦN II. TẠO LẬP VĂN BẢN (4đ) 
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Câu 1. Quan sát 2 bức hình sau, đọc văn bản Trong lòng mẹ (văn bản là đối 

tượng bàn luận trong văn bản đọc trên) để trả lời câu a,b (1đ) 
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a. Bức hình 2 có mấy hình minh họa? Chúng có ý nghĩa gì? 

b. Phát hiện sự liên quan của từng bức hình tới 1 nội dung của văn bản đọc 

Câu 2. Hãy kể lại một lần chứng kiến (nghe kể/ qua truyền hình/ báo chí) cảnh 

người yếu thế bị bắt nạt/ xúc phạm khiến em bất bình hoặc đã bênh vực người 

bị mắng mỏ, xúc phạm đó (dài từ 1-1,5 trang giấy) 

-----Hết----- 

-  Học sinh không được sử dụng tài liệu. 

- Giám thị không giải thích gì thêm. 
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Đáp án đề 9 

 Phần I. ĐỌC HIỂU 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 

A C A D 

  

Câu 1. Câu văn nào hướng đến đối tượng nghị luận trong văn bản? 

A. Bà cô trong tác phẩm là bà cô thật, bà cô ruột của nhà văn Nguyên Hồng, 

chứ không phải là bà cô nhân vật văn học được tác giả hư cấu. 

B. Bà cô trong tác phẩm là nhân vật văn học được tác giả hư cấu. 

C. Đã là hồi ký thì tất cả những việc, những con người trong tác phẩm phải là 

có thật. 

D. Những ngày thơ ấu là tác phẩm hồi ký viết về tuổi thơ cay đắng của nhà 

văn Nguyên Hồng. 

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ văn bản và các đáp án 

Lời giải chi tiết: 

Câu văn hướng đến đối tượng nghị luận trong văn bản: Bà cô trong tác phẩm là 

bà cô thật, bà cô ruột của nhà văn Nguyên Hồng, chứ không phải là bà cô nhân 

vật văn học được tác giả hư cấu. 

→ Đáp án A 
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Câu 2. Mục đích của đoạn văn bản số 2 là: 

A. Khẳng định bà cô là người có “tâm địa độc ác”, “sống tàn nhẫn”. 

B. Phủ định bà cô là người có “tâm địa độc ác”, “sống tàn nhẫn”. 

C. Nhân vật bà cô trong đoạn trích Trong lòng mẹ bị đánh giá là kẻ “giả dối”, 

“thâm hiểm”, “trợ trên”. 

D. Nhân vật bà cô trong đoạn trích Trong lòng mẹ bị đánh giá thiếu khách 

quan 

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ đoạn văn bản số 2 

Lời giải chi tiết: 

Mục đích của đoạn văn bản số 2 là: Nhân vật bà cô trong đoạn trích Trong lòng 

mẹ bị đánh giá là kẻ “giả dối”, “thâm hiểm”, “trợ trên”. 

→ Đáp án C 

Câu 3. Tác giả thuyết phục người đọc tin vào điều gì? 

A. Nhân vật bà cô trong đoạn trích Trong lòng mẹ là cô ruột của nhà văn 

Nguyên Hồng và cần được đánh giá một cách khách quan. 

B. Bà cô không phải hoàn toàn là người như bé Hồng nghĩ. 

C. Con người ta khi đã không ưa ai thì thấy cái gì ở người đó cũng đáng ghét. 

D. Ở bà cô đâu phải đã “cạn kiệt tình máu mủ ruột rà”. 

Phương pháp giải 
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Đọc kĩ văn bản và rút ra thông điệp, mục đích tác giả muốn gửi gắm 

Lời giải chi tiết 

Tác giả thuyết phục người đọc tin vào: Nhân vật bà cô trong đoạn trích Trong 

lòng mẹ là cô ruột của nhà văn Nguyên Hồng và cần được đánh giá một cách 

khách quan 

→ Đáp án A 

Câu 4. Luận cứ nào chứng minh: Nhân vật bà cô trong đoạn trích Trong lòng 

mẹ bị đánh giá là kẻ “giả dối”, “thâm hiểm”, “trơ trẽn”...? 

A. Chỉ là ý nghĩ của thằng bé Hồng - một đứa trẻ con rất yêu thương mẹ nó 

và căm thù tất cả những ai, tất cả những gì xâm hại đến tình cảm thiêng liêng 

ấy 

B. Bà cô có thành kiến về mẹ bé Hồng, đó cũng là thành kiến của xã hội đối 

với “một người đàn bà đã bị cái tội là góa chồng, nợ nần. 

C. Bà cô có chỗ lóe sáng trong tâm hồn. Nói một cách “nghiêm nghị”, thật từ 

đáy lòng, đầy cảm thông. 

D. Tất cả các ý trên 

Phương pháp giải 

Đọc kĩ văn bản 

Soi chiếu vào đáp án 

Lời giải chi tiết 
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Luận cứ chứng minh: Nhân vật bà cô trong đoạn trích Trong lòng mẹ bị đánh 

giá là kẻ “giả dối”, “thâm hiểm”, “trơ trẽn”...: 

→ Đáp án D 

Câu 5. Tác giả đã dùng những luận cứ nào để khẳng định nhà văn Nguyên 

Hồng không có ý định viết xấu, nói xấu về bà cô mình? Em có đồng ý với 

điều đó không (1đ) 

Phương pháp giải 

Đọc kĩ văn bản 

Chú ý những luận cứ khẳng định nhà văn Nguyên Hồng không có ý định viết 

xấu, nói xấu về bà cô mình 

Nêu quan điểm của bản thân 

Lời giải chi tiết 

- Những luận cứ: 

+ Đã là hồi ký thì tất cả những việc, những con người trong tác phẩm phải là có 

thật. Sự hư cấu nghệ thuật ở chừng mực nào đó chỉ như son phấn mà thôi. Cho 

nên cần phải thấy bà cô trong tác phẩm là bà cô thật, bà cô ruột của nhà văn 

+ Nếu bà cô ruột thịt ấy của nhà văn Nguyên Hồng mà nghe những lời phán xét 

về mình thế, thì có lẽ sẽ tức, sẽ căm giận , ghét bỏ “thằng cháu” – Nguyên Hồng 

lắm 

+ Ông đã dành cho phụ nữ và nhi đồng tấm lòng chứa chan yêu thương và thái 

độ nâng niu trân trọng. Chẳng lẽ trong trái tim ông không có chỗ nhỏ dành cho 

bà cô ruột thịt của mình? 
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- Em có đồng ý không: Học sinh tự trả lời (lập luận phải phù hợp với ý kiến) 

Câu 6. Theo em, “khách quan” được hiểu như thế nào? Sau bài học này em 

thấy để đánh giá khách quan một con người, một sự việc thì cần có “cái nhìn” 

như thế nào? (1đ) 

Phương pháp giải 

Tìm hiểu khái niệm trên internet, sách báo 

Nêu ý kiến của bản thân 

Lời giải chi tiết 

-“Khách quan”: Học sinh tự tra cứu, tìm kiếm thông tin (từ điển trên google) để 

làm rõ cách hiểu của mình 

- Học sinh tự xác định “cái nhìn” của cá nhân (nhưng cần phải logic với cách 

hiểu từ “khách quan” ở trên. Gợi ý: cần có cái nhìn không thiên lệch. Chủ thể 

nhận xét, đánh giá cần biết xử lí thông tin từ nhiều nguồn khác nhau (cả những 

thông tin trái chiều) 

PHẦN II. TẠO LẬP VĂN BẢN (6đ) 

Câu 1. 

a. Bức hình 2 có mấy hình minh họa? Chúng có ý nghĩa gì? 

b. Phát hiện sự liên quan của từng bức hình tới 1 nội dung của văn bản đọc 

Phương pháp giải: 

a. Quan sát kĩ bức hình 2 
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b. Đọc kĩ văn bản và liên hệ bức hình với văn bản 

Lời giải chi tiết: 

a. Có 5 bức hình minh họa. Chúng cùng biểu thị sự giúp đỡ người gặp cảnh ngộ 

bất hạnh (mỗi hình minh họa nhỏ là một cảnh bất hạnh khác nhau) 

b. Bức 1: gợi cảnh mẹ bé Hồng bị bà cô chỉ trích, dè bỉu; 

Bức 2: gợi cảnh nắm tay để đứng lên trong khó khăn… 

Câu 2. Hãy kể lại một lần chứng kiến (nghe kể/ qua truyền hình/ báo chí) cảnh 

người yếu thế bị bắt nạt/ xúc phạm khiến em bất bình hoặc đã bênh vực người 

bị mắng mỏ, xúc phạm đó (dài từ 1-1,5 trang giấy) 

Phương pháp giải: 

 Dựa vào kiến thức và kĩ năng đã học để thực hiện bài văn 

Lời giải chi tiết: 

Kể lại một lần chứng kiến (nghe kể/ qua truyền hình/ báo chí) cảnh người yếu 

thế bị bắt nạt/ xúc phạm khiến em bất bình hoặc đã bênh vực người bị mắng 

mỏ, xúc phạm đó 

Phần chính Điểm Nội dung cụ thể 

Mở bài 0,5 - Giới thiệu câu chuyện trực tiếp/ gián tiếp 

- Ấn tượng của em qua đánh giá hoặc cảm xúc 

Thân bài 2,0 Gồm chuỗi sự việc được kể từ ngôi thứ nhất (từ 3 

sự việc trở lên có mở đầu, diễn biến, kết thúc) 

- Kể tóm tắt sự việc: 
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+ Trạng thái, biểu hiện của kẻ bạo hành/ chỉ trích 

và người bị bắt nạt/ chỉ trích 

+ Diễn tả suy nghĩ cảm xúc của bản thân khi chứng 

kiến (kết hợp kể, tả, biểu cảm) 

Kết bài 0,25 - Ấn tượng cá nhân về sự việc: qua đúc rút của bản 

thân 

- Vai trò của sự yêu thương chia sẻ đối với người 

bất hạnh, gặp khó khăn bất ngờ trong cuộc sống 

Yêu cầu khác 0,25 - Bài viết thể hiện rõ đặc trưng thể loại (tự sự) 

- Kết hợp linh hoạt phương thức biểu cảm trong tự 

sự 

 Loigiaihay.com 
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Đề 10 

I. ĐỌC HIỂU (4đ) 

Học sinh đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi phía dưới 

CHIẾC ĐÈN ÔNG SAO 

Thằng Tùng ôm khư khư chồng báo trước ngực. Nó len lỏi đi dọc đường Hàng 

Mã rồi xuôi theo phố Lương Văn Can. Đèn điện sáng trưng. Một thế giới của 

tuổi thơ ở đây. Đủ các loại đồ chơi. Những chiếc đèn lồng, đèn ông sao treo kín 

lối đi, xếp đầy trong thùng giấy, tràn cả xuống lòng đường. 

Dòng người, dòng xe đi mua sắm quà trung thu rất đông. Thằng Tùng thẫn thờ 

nhìn. Có cậu bé, cô bé cũng chỉ trạc tuổi nó ngồi trên những chiếc xe máy đắt 

tiền bắt bố mẹ đi hết cửa hàng này sang cửa hiệu nọ để chọn mua đồ chơi. 

Những thứ đồ chơi cao cấp giá hàng trăm, hàng triệu đồng mà chúng vẫn chê 

khiến bố mẹ chúng phải chạy xe lòng vòng mãi. 

Nhìn những chiếc đèn ông sao bày la liệt bên đường, thằng Tùng chỉ ước ao có 

được một chiếc. Nó và em Bi sẽ chơi chung. Nhất định nó sẽ nhường cho cu Bi 

cầm lâu hơn... 

Chợt nhớ tới chồng báo còn nặng trên tay, thằng Tùng vội cất tiếng rao. Giọng 

nó đã khản đặc: 

- Ai... báo... đây...! Báo công an, báo pháp luật, báo an ninh thủ đô... một vụ... 

giết... người... hai vụ... cướp... hiếp... đây... 

Không ai gọi mua báo. Thằng Tùng thấy lo lắng. Báo không bán hết phải trả lại 

đại lý thì sẽ bị khấu trừ vào số tiền những tờ đã bán được, lời lãi chả còn là bao. 

"Nhưng thôi... - Nó nghĩ - ... cũng vẫn đủ tiền ăn một ngày của hai anh em nó". 

Mẹ nó đang ốm mệt không gánh hàng rong vào phố được, chỉ loanh quanh ở cái 
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chợ ngoài bãi sông quét dọn, rửa bát thuê. Chắc giờ này trong gian nhà nhỏ ở 

chân đê mẹ và cu Bi đang mong nó về. Nó lại định cất tiếng rao thì có người 

gọi: 

- Ê... báo! Còn "Mua và bán" không? 

Một bà chủ cửa hiệu bên đường vẫy nó. Thằng Tùng mừng quýnh: 

- Dạ! Còn... còn ạ! 

Thằng Tùng rút tờ "Mua và bán" đưa cho bà chủ cửa hiệu. Nhận tiền xong nó 

vừa định bước đi thì bà ta lại bảo: 

- Khênh giúp cái thùng đèn ông sao kia vào trong nhà! Hết khách rồi... 

- Vâng ạ! 

Thằng Tùng đáp và đặt tập báo xuống bậc cửa. Vừa bám vào cái thùng các-tông 

định cùng bà chủ hiệu đẩy lên nhà thì nó vội kêu lên: 

- Khoan đã bà ơi! Có một chiếc đèn ông sao bị rơi ra ngoài, kéo thùng qua thì 

hỏng mất. 

- Rơi đâu mà rơi! Cái thằng oắt con lúc nãy bố mẹ mua cho rồi lại chê đập bẹp 

vứt đi đấy... 

- Bà cho cháu nhé! 

- Mày lấy thì lấy đi! Nó bị bẹp mất một cánh rồi! 

Thằng Tùng sung sướng chộp lấy chiếc đèn ông sao đang nằm lăn lóc dưới đất. 

Nó cẩn thận đặt chiếc đèn lên trên chồng báo rồi giúp bà chủ hiệu đưa thùng 

hàng vào nhà. 
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Cầm chiếc đèn ông sao bị bẹp một cánh trên tay thằng Tùng cứ ngắm nghía mãi. 

Nó tính sẽ lấy một chiếc que lùa vào bên trong chiếc đèn nắn cho cái cánh bị 

bẹp phồng lên như cũ. Thế là tết trung thu này hai anh em nó sẽ có một cái đèn 

ông sao rồi. Thằng Tùng thấy lòng mình lâng lâng. Cu Bi giờ này chắc cũng đã 

ngủ. Thằng Tùng chợt nảy ra một ý nghĩ. Nó sẽ giấu thật kỹ chiếc đèn ông sao, 

chờ đến đúng đêm trung thu mới lấy ra, chắc chắn cu Bi sẽ bị bất ngờ và thích 

thú lắm. 

Thằng Tùng về đến nhà thì trăng đã lên cao. Ánh trăng mùa thu lấp loá trên 

sóng nước sông Hồng... 

(Theo truyện ngắn Trọng Bảo) 

Câu 1. Ai là người kể chuyện? 

A. Thằng Tùng 

B. Cu Bi 

C. Một người khác không xuất hiện trong truyện 

D. Bà chủ cửa hiệu 

Câu 2. Đâu là thành phần vị ngữ trong câu “Dòng người, dòng xe đi mua sắm 

quà trung thu rất đông”? 

A. Dòng xe đi mua sắm quà trung thu rất đông 

B. Đi mua sắm quà trung thu rất đông 

C. Mua sắm quà trung thu rất đông 

D. Quà trung thu rất đông 
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Câu 3. Biện pháp tu từ nào đã được sử dụng trong câu “Những chiếc đèn lồng, 

đèn ông sao treo kín lối đi, xếp đầy trong thùng giấy, tràn cả xuống lòng 

đường.”? 

A. So sánh 

B. Nhân hóa 

C. Điệp ngữ 

D. Nói quá 

Câu 4. Chủ đề của truyện là gì? 

A. Lòng dũng cảm 

B. Tinh thần lạc quan 

C. Tinh thần đoàn kết 

D. Lòng yêu thương con người 

Câu 5. Nếu em là nhân vật thằng Tùng trong câu chuyện, em hành động như thế 

nào khi được bà chủ cho chiếc đèn ông sao hỏng? Vì sao em lại làm như vậy? 

Câu 6. Ghi lại một cách ngắn gọn tâm trạng của em sau khi sau khi làm được 

một việc tốt. 

PHẦN II. TẠO LẬP VĂN BẢN (6đ) 

Phát biểu cảm nghĩ về một người thân của em. 

-----Hết----- 

-  Học sinh không được sử dụng tài liệu. 
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- Giám thị không giải thích gì thêm. 
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Đáp án đề 10 

Phần I. ĐỌC HIỂU 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 

A C A D 

  

Câu 1. Đoạn văn bản sử những dụng phương thức biểu đạt nào? 

A. Tự sự và thuyết minh. 

B. Tự sự và nghị luận. 

C. Tự sự và miêu tả. 

D. Tự sự và biểu cảm. 

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ đoạn trích 

Nhớ lại kiến thức về phương thức biểu đạt 

Lời giải chi tiết: 

Đoạn văn bản sử những dụng phương thức biểu đạt: tự sự và thuyết minh 

→ Đáp án A 

Câu 2. Những nhân vật nào xuất hiện trong đoạn trích? 

A. Người mẹ. 
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B. Bà và mẹ. 

C. Tôi và bà. 

D. Tôi và mẹ. 

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ đoạn trích 

Lời giải chi tiết: 

Những nhân vật xuất hiện trong đoạn trích là nhân vật “tôi” và bà 

→ Đáp án C 

Câu 3. Đoạn trích sử dụng ngôi kể thứ mấy? 

A. Ngôi thứ nhất. 

B. Ngôi thứ hai. 

C. Ngôi thứ ba 

D. Ngôi thứ nhất và ngôi thứ 3. 

Phương pháp giải 

Đọc và xác định ngôi kể 

Lời giải chi tiết 

Đoạn trích sử dụng ngôi kể thứ nhất xưng “tôi” 

→ Đáp án A 
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Câu 4. Bánh khúc của bà được làm từ những nguyên liệu nào? 

A. Rau khúc và bột nếp. 

B. Rau khúc, bột nếp, đậu xanh. 

C. Rau khúc, bột nếp, đậu xanh, mỡ lợn. 

D. Rau khúc, bột nếp, đậu xanh, mỡ lợn và hành lá. 

Phương pháp giải 

Đọc kĩ đoạn trích 

Lời giải chi tiết 

Bánh khúc của bà được làm từ những nguyên liệu: rau khúc, bột nếp, đậu xanh, 

mỡ lợn và hành lá 

→ Đáp án D 

Câu 5. Văn bản trên gợi cho em suy nghĩ gì về nét đẹp trong văn hóa ẩm thực 

của dân tộc? (1đ) 

Phương pháp giải 

Đọc kĩ đoạn trích 

Lời giải chi tiết 

Văn bản trên gợi cho em suy nghĩ về nét đẹp trong văn hóa ẩm thực của dân tộc 

là: 

+ Nét đẹp văn hóa ẩm thực của đất nước ta vô cùng phong phú và đa dạng. 
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+ Nét đẹp ấy được làm nên từ những điều giản dị, gần gũi, thân thuộc nhất. 

→ Đó là những món ăn được chế biến từ sản vật quê hương, chứa đựng sự tinh 

tế của cách kết hợp nguyên liệu, gia vị cùng dấu ấn đẹp đẽ của kí ức, tình yêu 

tha thiết dành cho quê hương, gia đình… 

Câu 6. Tình cảm của người cháu dành cho bà? (1đ) 

Phương pháp giải 

Đọc kĩ đoạn trích 

Lời giải chi tiết 

Qua văn bản trên có thể thấy cháu rất yêu thương, kính trọng bà. Luôn nhớ về 

những món ăn bình dị, dân dã mà cũng đầy ắp tình yêu mà bà dành cho cháu. 

PHẦN II. TẠO LẬP VĂN BẢN (6đ) 

Hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về hiện tượng sống “ảo” 

của giới trẻ hiện nay. 

Phương pháp giải: 

 Dựa vào kiến thức và kĩ năng đã học để thực hiện bài văn 

Lời giải chi tiết: 

Bài tham khảo: 

Xã hội phát triển mang đến cho con người rất nhiều lợi ích, đặc biệt là sự bùng 

nổ của công nghệ thông tin. Toàn cầu như xích lại gần nhau hơn nhờ có mạng 

internet. Những lá thư tay nhường chỗ cho những lá thư điện tử. Chẳng cần ở 

cạnh nhau, người ta vẫn có thể gọi điện và nhìn thấy nhau bất cứ lúc nào. Có 
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một câu nói vui rằng hiện đại thì hại điện. Nếu nghĩ rộng ra thì câu nói đó 

không hề sai. Chính vì những tiện lợi mà công nghệ thông tin, mang Internet 

mang lại, con người dần bị cuốn vào thế giới ảo, rời xa thế giới thực tại. Và 

chúng ta vẫn gọi những người như vậy là sống ảo. 

Những người sống ảo là những người có suy nghĩ hơi hoang tưởng một chút. 

Họ không sống ở thế giới thực tại mà họ lúc nào cũng như người trên mây. Họ 

bỏ qua các hoạt động, các chương trình ngoại khóa, không tiếp xúc hay kết nối 

với bạn bè sống xung quanh mình. Thay vào đó, họ thường xuyên sử dụng 

mạng xã hội như Facebook, Instagram, Twitter, … Họ trao đổi, trò chuyện với 

những người bạn ở trên đó với tần suất lớn. Không thể phủ nhận những lợi ích 

mà các trang mạng xã hội này mang đến cho con người. Hiện nay số lượng 

người sử dụng mạng xã hội rất đông và ở mọi lứa tuổi nhưng phần lớn những 

người sống ảo đều là lứa tuổi trẻ. Đối với những người này, thế giới ảo thật đẹp 

đẽ, những người bạn ảo thật tốt bụng. Chắc hẳn chúng ta đã nhìn thấy cảnh các 

bạn trẻ ngồi với nhau nhưng không ai trò chuyện với ai mà mỗi người cầm một 

cái điện thoại để lên mạng nói chuyện. 

Có những người, bất cứ điều gì trong cuộc sống họ cũng đăng lên mạng. Sáng 

ngủ dậy đăng một bức hình, trước khi ăn thứ gì đó cũng phải chụp ảnh đăng lên 

mạng, đi chơi và thậm chí là đi ngủ cũng phải chụp ảnh đăng lên mạng. Mục 

đích là ngồi chờ người khác vào like ảnh, bình luận ảnh cho mình. Nếu cảm 

thấy hình ảnh có ít người like, họ có thể sẽ đi nhắn tin cho từng người một và 

nhờ họ like. Đối với họ, những cái like quan trọng hơn tất cả. Tệ hại hơn, khi ra 

đường nhìn thấy người bị tai nạn thì việc đầu tiên là rút điện thoại ra chụp hình 

rồi đăng lên mạng xã hội để câu like. Có những người lại thích khoe khoang 

những điều không thực tế bởi trên mạng chẳng ai biết họ là ai. Họ vẽ ra cho 

mình một cuộc sống tốt đẹp, thể hiện rằng mình là một con người tài hoa nhưng 

sự thực chưa chắc đã là như vậy. 
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Xa đà với thế giới ảo khiến họ quên đi thế giới thực, xao nhãng chuyện học 

hành, thờ ơ với bạn bè, gia đình. Bản ảo thì chưa thấy đâu nhưng mối quan hệ 

với bạn bè thực thì ngày càng rạn nứt. 

Mạng xã hội thực chất không xấu nhưng một bộ phận giới trẻ sử dụng sai cách 

nên khiến mạng xã hội trở nên xấu xí. Phải thừa nhận mạng xã hội giúp chúng 

ta làm quen được với nhiều bạn mới, có thể trò chuyện với người thân ở xa. 

Nhưng nên dùng mạng xã hội ở mức độ phù hợp vào một thời điểm thích hợp. 

Chẳng hạn như lên mạng xã hội vào cuối ngày khi đã làm xong bài tập. Có thể 

sử dụng internet vào mục đích tốt hơn như tìm hiểu kiến thức, tìm đọc tin tức, 

… Hãy tham gia vào các hoạt động ngoại khóa nhiều hơn và bạn sẽ thấy cuộc 

sống thực tại vui hơn rất nhiều so với mạng ảo. Ngoài ra, để tránh hiện tượng 

sống ảo ở giới trẻ, cha mẹ nên quan tâm đến con cái nhiều hơn tránh tình trạng 

con cái xa đà vào thế giới mạng và bị kẻ xấu lôi kéo. 

Mạng xã hội giống như một con dao hai lưỡi, nếu bạn sử dụng đúng cách nó sẽ 

mang đến cho bạn nhiều lợi ích nhưng nếu bạn sử dụng sai cách nó sẽ giết chết 

tâm hồn của bạn. Lựa chọn là ở bạn, hãy tỉnh táo và đừng để mình bị cuốn vào 

thế giới ảo. 

  

(Nguồn: sưu tầm) 
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